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TÊN BỆNH VIỆN ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
THỜI GIAN BLVP GHI CHÚ 

HÀ NỘI 

Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc 
55 Yên Ninh, Quận Ba 

Đình 
X X X Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 18:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Ung Bướu Hưng Việt 
34 Đại Cồ Việt, Quận 

Hai Bà Trưng 
X X  Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 12:00 

& 13:30 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát 
219 Lê Duẩn, Quận 

Hai Bà Trưng 
X X  Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 12:00 

& 13:30 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế 

Vinmec Times City 

458 Minh Khai, Quận 

Hai Bà Trưng 
X X  

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 

13:00 - 17:00 

Thứ 7: 08:00 - 12:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Việt Pháp Hà Nội 
1 Phương Mai, Quận 

Đống Đa 
X X  

Thứ 2 - Thứ 6: 08:30 - 12:00 & 

13:30 - 17:30 

Thứ 7: 08:30 - 12:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Đông Đô 

Số 5 phố Đào Duy 

Anh, Phường Phương 

Liên, Quận Đống Đa 

X X  Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 12:00 & 

13:30 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Đa Khoa Medlatec 

42 - 44 Nghĩa Dũng, 

Phường Phúc Xá, 

Quận Ba Đình 

X X  
Nội trú: 24/7 

Ngoại trú: Thứ 2 - Chủ nhật: 

07:30 - 18:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội 
Số 29 Hàn Thuyên, 

Quận Hai Bà Trưng 
X X  Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc tế 

Phương Đông 

Số 9 phố Viên, 

Phường Cổ Nhuế 2, 

Quận Bắc Từ Liêm 

X X  Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 16:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc 

Hà 

Số 137 Phố Nguyễn 

Văn Cừ, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, 

X X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 12:00 

& 13:00 - 16:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 
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TÊN BỆNH VIỆN ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
THỜI GIAN BLVP GHI CHÚ 

Bệnh Viện Quốc tế Dolife 

Số 108, Đường 

Nguyễn Hoàng, 

Phường Mỹ Đình 2, 

Quận Nam Từ Liêm 

X X  Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND 

126, 128 Bùi Thị 

Xuân, Phường Bùi Thị 

Xuân, Quận Hai Bà 

Trưng 

X X  Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Phụ Sản An Thịnh 

Số 496 phố Bạch Mai, 

Phường Trương Định, 

Quận Hai Bà Trưng 

X X  Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Đa Khoa Đức Giang 
54 Trường Lâm, Quận 

Long Biên 
X X  

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 

(trừ ngày nghỉ lễ) 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện, có phí BLVP 

Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Hà 

Thành 

61 Vũ Thạnh, Chợ 

Dừa, Đống Đa 
X X  Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Đa Khoa An Việt 
1E Trường Chinh, 

Quận Thanh Xuân 
X X  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 12:00 & 

13:00 - 16:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Anh 
108 Hoàng Như Tiếp, 

Quận Long Biên 
X X  

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 

Thứ 7: 08:00 - 12:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu 

Cúc 

286 Thụy Khuê, Quận 

Tây Hồ 
X X X Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 18:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thiên 

Đức 

Số 207, Đường Phùng 

Hưng, Phường Phúc 

La, Quận Hà Đông 

X X  Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 23:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Nhi Trung Ương - Khoa 

quốc tế 

18/879 La Thành, 

Quận Đống Đa 
X   

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 16:30 

Cấp cứu: 24/7 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 
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TÊN BỆNH VIỆN ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
THỜI GIAN BLVP GHI CHÚ 

Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 

108 - Khoa yêu cầu 

Số 1 Trần Hưng Đạo, 

Quận Hai Bà Trưng 
X X  Thứ 2 - Thứ 7: 06:30 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện, có phí BLVP 

Bệnh Viện Ung Bướu Hà Nội 
42A Thanh Nhàn, 

Quận Hai Bà Trưng 
X   

Thứ 2 - Thứ 6: 06:00 - 12:00 

& 13:00 - 17:00 

Thứ 7: 07:30 - 12:00 (khám 

theo yêu cầu) 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện, có phí BLVP 

Bệnh Viện Đa Khoa Chữ Thập Xanh 

Số 33 Đường Nguyễn 

Hoàng, Phường Mỹ 

Đình 2, Quận Nam Từ 

Liêm 

X X  24/24 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức 

40 Tràng Thi, Phường 

Hàng Bông, Quận 

Hoàn Kiếm 

X X  Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 15:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Trung 

Ương - Cơ Sở 1 

Thôn Bầu, Xã Kim 

Chung, Huyện Đông 

Anh 

X   Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện, có phí BLVP 

Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Trung 

Ương - Cơ Sở 2 

Số 78, Đường Giải 

Phóng 
X   Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện, có phí BLVP 

Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc - 

Phúc Trường Minh 

Số 8 Châu Văn Liêm, 

Phường Phú Đô, Quận 

Nam Từ Liêm 

X X X Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 18:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Tim Hà Nội 

92 Trần Hưng Đạo, 

Phường Cửa Nam, 

Quận Hoàn Kiếm 

X X  

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 16:30 

(trừ các ngày lễ theo quy định 

của nhà nước) 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện, có phí BLVP 

Bệnh Viện Tai Mũi Họng Trung 

Ương 

78 Đường Giải Phóng, 

Quận Đống Đa 
X X  Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 

Khách hàng liên hệ 

trước với Pacific Cross 

Việt Nam để được hỗ 

trợ khi có nhu cầu lảo 

lãnh tại Bệnh Viện này 



7 

TÊN BỆNH VIỆN ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
THỜI GIAN BLVP GHI CHÚ 

Bệnh Viện Đa Khoa Bảo Sơn 2 

52 Nguyễn Chí Thanh, 

Láng Thượng, Đống 

Đa 

X X  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 16:30 

*Sản khoa: Thứ 2 - Thứ 7: 

07:30 - 16:30 & Chủ nhật: 

07:30 - 16:00 

*Trực cấp cứu và trực sản: 

24/24 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh viện Châm Cứu Trung Ương 
49 Thái Thịnh, Đống 

Đa 
X X  Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 16:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội 

Số 929, Đường La 

Thành, Ngọc Khánh, 

Ba Đình 

X X  
Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 11:30 & 

13:30 - 16:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện, có phí BLVP 

Bệnh Viện Mắt Việt - Nhật 

Số 122 Triệu Việt 

Vương, Phường 

Nguyễn Du, Quận Hai 

Bà Trưng 

X X  

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 

13:30 - 17:00 

Thứ 7: 08:00 - 12:00 

 

Bệnh Viện Đa Khoa Thăng Long 

127 Tựu Liệt, Xã Tam 

Hiệp, Huyện Thanh 

Trì 

X X  Thứ 2 - Thứ 7: 24/24  

Bệnh Viện Đa Khoa Hòe Nhai - CS 

1 

17& 34 Hòe Nhai, 

Phường Nguyễn Trung 

Trực, Quận Ba Đình 

X X  
Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 

13:30 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện, có phí BLVP 

Bệnh Viện Đa Khoa Hòe Nhai - CS 

2 

Số 34 ngõ 53, Phố Tân 

Ấp, Phường Phúc Xá, 

Quận Ba Đình 

X X  
Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 

13:30 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện, có phí BLVP 

Phòng Khám Gia Đình Hà Nội 

(FMP) 

Tòa nhà Vạn Phúc, 

298 I Kim Mã, Quận 

Ba Đình 

 X  24/7 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Gia Đình Hà Nội 

(FMP) - Khoa Nhi 

Tòa nhà Vạn Phúc, 

298 I Kim Mã, Quận 

Ba Đình 

 X  Thứ 2 - Thứ 6: 08:30 - 18:00 

Thứ 7: 08:30 - 12:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 
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TÊN BỆNH VIỆN ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
THỜI GIAN BLVP GHI CHÚ 

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc 

Savico 

Lầu 3, Tòa B, Savico 

Megamall, Số 07-09 

Nguyễn Văn Linh, 

Quận Long Biên 

 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc 

Keangnam 

Lầu 10 Keangnam, 

Landmark 72, Quận 

Mỹ Đình 

 X  Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:30 - 

17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc 

Tố Hữu 

Tầng 1 HPC 

Landmark 105, Khu 

ĐTM Văn Khê, La 

Khê, Quận Hà Đông 

 X  Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:00 - 

17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc 

Nguyễn Tuân 

Tầng 1 - NO2 - TTTM 

TNL Plaza 

Goldseason, 47 

Nguyễn Tuân, Quận 

Thanh Xuân 

 X  Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:00 - 

17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc 

Tây Hồ 

Tầng 1,2,3 - Kosmo 

Tây Hồ, 161 Xuân La, 

Bắc Từ Liêm 

 X  
Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:00 - 

17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Medelab 
86-88 Nguyễn Lương 

Bằng, Quận Đống Đa 
 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Quốc Tế Vinmec 

Royal City 

Lầu 1, Tòa nhà R2B, 

Royal City, 72A 

Nguyễn Trãi, Quận 

Thanh Xuân 

 X  Thứ 2 - Thứ 7: 08:30 - 19:30 

Chủ nhật: 08:30 - 12:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Medlatec - 

Tây Hồ 

99 Đường Trích Sài, 

Phường Bưởi, Quận 

Tây Hồ 

 X  Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:30 - 

12:00 & 13:30 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Medlatec - 

Thanh Xuân 

Số 5 Khuất Duy Tiến, 

Phường Thanh Xuân 

Bắc, Quận Thanh 

Xuân 

 X  
Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:30 - 

12:00 & 13:30 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 
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TÊN BỆNH VIỆN ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
THỜI GIAN BLVP GHI CHÚ 

Phòng Khám Đa Khoa Medlatec - 

Mê Linh 

Khu Đô Thị Hà 

Phong, thôn Trung 

Hậu Đông, xã Tiền 

Phong, Huyện Mê 

Linh 

 X  
Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:30 - 

12:00 & 13:30 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Medlatec - 

Duy Tân 

2 Ngõ 82 Duy Tân, 

Phường Dịch Vọng 

Hậu, Cầu Giấy 

 X  
Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:30 - 

12:00 & 13:30 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Dr. Binh 

Tele-Clinic 

Số 11-13-15 Trần 

Xuân Soạn, Quận Hai 

Bà Trưng   

 X  
Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 11:45 & 

13:30 - 16:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Hưng Việt 

Số 40 Đường Đại Cồ 

Việt, Phường Lê Đại 

Hành, Quận Hai Bà 

Trưng 

 X  
Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 

13:30 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thu 

Cúc - Trần Duy Hưng 

216 Trần Duy Hưng, 

Phường Trung Hòa, 

Quận Cầu Giấy 

 X X 
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 12:00 

& 13:30 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Thu Cúc - 

Đại Từ 
32 Đại Từ, Hoàng Mai  X X Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Thu Cúc - 

Nguyễn Trãi 

136 Nguyễn Trãi, 

Thanh Xuân 
 X X Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Việt Hàn 

246 Phố Huế, Phường 

Phố Huế, Quận Hai Bà 

Trưng 

 X  Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 16:30 

- Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

- BLVP liên hệ Phòng 

Kinh Doanh. Liên hệ 

báo trước ít nhất 01 

ngày 
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Phòng Khám Đa Khoa Quốc tế 

Thanh Chân 

Số 6 Đường Nguyễn 

Thị Thập, KĐT Trung 

Hòa-Nhân Chính, 

Phường Trung Hòa, 

Quận Cầu Giấy 

 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 12:00 

& 13:30 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa 182 Lương 

Thế Vinh - Bệnh Viện Đại Học 

Quốc Gia Hà Nội 

182 Lương Thế Vinh, 

Quận Thanh Xuân 
 X  24/7 

- Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

- Khám bác sĩ chuyên 

khoa, giáo sư phải hẹn 

trước 

Phòng Khám Đa Khoa & Nha Khoa 

Sakura 

Số 65 phố Trịnh Công 

Sơn, Phường Nhật 

Tân, Quận Tây Hồ, 

 X X 

Đa khoa: Thứ 2 - Thứ 7: 08:30 - 

12:30 & 13:00 - 18:00 

Nha Khoa:  

Thứ 2 - Thứ 6: 08:30 - 12:30 & 

13:00 - 18:00 

Thứ 7: 08:30 - 12:30 

 

Phòng Khám đa khoa Raffles 

Medical Hà Nội 

51 Xuân Diệu, Quảng 

An, Tây Hồ 
 X  Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 18:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng khám đa khoa Mediplus Tân 

Mai 

Tầng 2, TTTM 

Mandarin Garden 2, 

Phường Tân Mai, 

Quận Hoàng Mai 

 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 19:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Chuyên Khoa Y Học 

Gia Đình Chân Trời Mới 

Tầng 2, TTTM 

Mandarin Garden 2, 

Phường Tân Mai, 

Quận Hoàng Mai 

 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 19:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 
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Trung tâm phục hồi chức năng My 

Reharbi 

Tầng 2, TTTM 

Mandarin Garden 2, 

Phường Tân Mai, 

Quận Hoàng Mai 

 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 19:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng khám VIP 12 

Tầng 3, tòa nhà Hòa 

Phát, số 257 Giải 

Phóng, Phường 

Phương Mai, quận 

Đống Đa 

 X  
Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:00 - 

17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa 5 Sao Hà Nội 
Số 25, Doãn Kế Thiện, 

Mai Dịch, Cầu Giấy 
 X  

Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:00 - 

19:00 
 

Phòng Khám Đa Khoa Nhật Bản T-

Matsuoka 

Tòa nhà VJM, Số 154, 

Phố Nguyễn Thái Học, 

Phường Kim Mã, 

Quận Ba Đình, Hà Nội 

 X  Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:00  

Phòng Khám Bác sĩ Gia Đình 

Doctor4U 

Tòa nhà VJM, Số 154, 

Phố Nguyễn Thái Học, 

Phường Kim Mã, 

Quận Ba Đình 

 X  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:00 

Chủ Nhật: Theo lịch đặt của 

Khách 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Jio Health - 

Smart Clinic Hà Nội 

Tầng 2, tòa Imperial 

Suites, số 71 Vạn 

Phúc, quận Ba Đình 

 X X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 22:00 

Chủ Nhật: 08:00 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng khám Đa Khoa Sun Medical 

Center Việt Nam 

Tầng B1, Tòa nhà 

Capital Place, 29 Liễu 

Giai, Phường Ngọc 

Khánh, Quận Ba Đình 

 X X 
Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:30 - 

12:30 & 13:30 - 18:00 
 

Phòng khám Đa Khoa Tomec 

Tòa nhà Times Tower, 

35 Lê Văn Lương, 

Quận Thanh Xuân 

 X  Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 
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Nha Khoa Navii - Cơ sở Cửa Đông 
42 Cửa Đông, Quận 

Hoàn Kiếm 
  X Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00  

Nha Khoa Úc Châu 

Số 3 Phố Nguyễn Du, 

Phường Nguyễn Du, 

Quận Hai Bà Trưng 

  X Thứ 2 - Thứ 7: 09:00 - 18:00  

Nha Khoa Kim - Tôn Đức Thắng 

162A Tôn Đức Thắng, 

Phường Hàng Bột, 

Quận Đống Đa 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:30 - 19:00 

Chủ nhật: 08:30 - 18:00 
 

Nha Khoa Kim - Xã Đàn 

224 Xã Đàn, Phường 

Phương Liên, quận 

Đống Đa 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
 

Nha Khoa Nguyễn Du 

Số 2-4 Nguyễn Du, 

Phường Hàng Bài, 

Quận Hoàng Kiếm 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
 

Nha Khoa Quốc Tế Việt Sing - Cơ 

sở 1 

12 Nguyễn Du, Hai Bà 

Trưng 
  X 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:30 - 19:30 

Chủ nhật: 08:30 - 18:00 
 

Nha Khoa Quốc Tế Việt Sing - Cơ 

sở 2 

18 Trần Đại Nghĩa, 

Hai Bà Trưng, 
  X 

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 20:00 

Chủ Nhật: 08:00 - 17:00 
 

Nha Khoa Thẩm Mỹ Smile Beauty - 

Hà Nội 

Số 94F Trần Hưng 

Đạo, Hoàn Kiếm 
  X 

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 20:00 

Chủ Nhật: 08:00 - 17:00 
 

Nha Khoa Quốc Tế Codofa 
91 Đình Thôn, Mỹ 

Đình, Nam Từ Liêm 
  X 

Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:30 - 

18:30 (kể cả ngày lễ) 
 

Nha khoa Linn 

Số nhà 96, phố Trung 

Phụng, phường Trung 

Phụng, quận Đống Đa 

  X 
Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:30 - 

18:30 
 

Nha Khoa Sun - Kim Liên 

B10, Tập thể Kim 

Liên, phố Phạm Ngọc 

Thạch, Quận Đống Đa 

  X 
Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:30 - 

17:00 
 

Nha Khoa Sun - Cửa Nam 
11 Cửa Nam, Quận 

Hoàn Kiếm 
  X 

Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:00 - 

17:00 
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Nha Khoa GreenField 
95 Trung Hoà, phường 

Yên Hoà, Cầu Giấy 
  X 

Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:00 - 

17:00 
 

Nha Khoa Navii - Cơ sở Cửa Đông 
42 Cửa Đông, Quận 

Hoàn Kiếm 
  X 

Thứ 2 - Chủ Nhật: 09:00 - 

18:00 
 

TP.HCM 

Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Hạnh 
781/B1-B3-B5 Lê 

Hồng Phong, Quận 10 
X X X Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện, có phí BLVP 

Bệnh Viện Quốc Tế City 

Số 3, Đường 17A, 

Phường Bình Trị 

Đông, Quận Bình Tân 

X X  

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 16:30 

Thứ 7: 07:30 - 11:30 

* Phòng khám Nhi ngoài giờ tại 

Phòng Khám Dinh Dưỡng Lầu 

2: 

Thứ Bảy: 11:30 - 15:00 

Chủ nhật: 8:00 - 11:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Quốc tế Columbia Asia - 

Gia Định 

01 Nơ Trang Long, 

Quận Bình Thạnh 
X X  

24/7 (Tùy theo lịch làm việc 

của BH) 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn 

(ENT) 

1-3 Trịnh Văn Cấn, 

Quận 1 
X X  

• Nội trú: Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 

- 16:00  

• Ngoại trú: Thứ 2 - Thứ 7: 

07:30 - 19:00 + Chủ nhật: 08:00 

- 11:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài 

Gòn 

60-60A Phan Xích 

Long, Quận Phú 

Nhuận 

X X  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30, 

12:30 -16:00 

(trừ Ngày Lễ/Tết) 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Sài 

Gòn 

171/3 Trường Chinh, 

Phường Tân Thới 

Nhất, Quận 12 

X   
Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 

12:30 - 16:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế 

Vinmec Central Park 

208 Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phường 22, 

Quận Bình Thạnh 

X X  24/7 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 
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Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức II 

259 đường An Phú 

Đông 3, Khu phố 5, 

Phường An Phú Đông, 

Quận 12 

X X  
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 16:00 trừ 

ngày lễ 

- Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

- Bảo lãnh thanh toán 

được áp dụng tại tất cả 

các khoa, ngoại trừ 

khoa Lọc máu 

Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức III 

32/2 Thống Nhất, 

Phường 10, Quận Gò 

Vấp 

X X  
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 16:00 trừ 

ngày lễ 

- Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

- Bảo lãnh thanh toán 

được áp dụng tại tất cả 

các khoa, ngoại trừ 

khoa Lọc máu 

Bệnh Viện Quốc Tế Minh Anh 

Số 36 Đường 1B, 

Phường Bình Trị 

Đông B, Quận Bình 

Tân 

X X  
Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 16:00 

Thứ 7: 07:00 - 11:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Đa Khoa Tân Hưng 

871 Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân Hưng, 

Quận 7 

X X  

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 12:00, 

13:00 - 16:00 

Thứ bảy: 07:00 - 11:30 

(trừ ngày Lễ, Tết) 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Gia An 115 

Số 05, Đường 17A, 

Phường Bình Trị 

Đông B, Quận Bình 

Tân 

X X  
Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 16:00 

Cấp cứu: 24/7 

- Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

- Bảo lãnh thanh toán 

được áp dụng tại tất cả 

các khoa chuyên môn, 

trừ điều trị Covid và 

khoa Cấp cứu 

Bệnh Viện Đa Khoa quốc tế Nam 

Sài Gòn 

Số 88, Đường số 8, 

KDC Trung Sơn, Xã 
X X  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 12:00 & 

13:30 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 
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Bình Hưng, Quận 

Bình Chánh 

Bệnh Viện Đức Khang 

500 Ngô Gia Tự, 

Phường 9 (Cổng 1), 

Quận 5 

X X  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 16:30 

Thứ 2 - Chủ nhật: quầy tiếp 

nhận 24/7 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện FV 
6 Nguyễn Lương 

Bằng, Quận 7 
X X X 

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 

13:00 - 17:00 

Thứ 7: 08:00 - 12:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ 

Số 6, Đường Bắc Nam 

3, Phường An Phú, 

Quận 2 

X X  

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 

13:00 - 17:00  

Thứ 7: 08:00 - 12:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận 

140C Nguyễn Trọng 

Tuyển, Phường 8, 

Quận Phú Nhuận 

X X  

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 

13:00 - 17:00  

Thứ 7: 08:00 - 12:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Sài Gòn ITO Tân Bình 

232 - 305 Lê Văn Sỹ, 

Phường 1, Quận Tân 

Bình 

X X  

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 

13:00 - 17:00  

Thứ 7: 08:00 - 12:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Quận 11 

72 Đường số 5, Cư Xá 

Bình Thới, Phường 8, 

Quận 11 

X   Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện, có phí BLVP 

Bệnh Viện An Sinh 

10 Trần Huy Liệu, 

Phường 12, Quận Phú 

Nhuận 

X   
Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 12:00, 

13:30 - 17:00 (trừ Chủ nhật, Lễ) 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện, có phí BLVP 

Bệnh Viện Tim Tâm Đức 

44 Nguyễn Lương 

Bằng, Phường Tân 

Phú, Quận 7 

X   
Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 16:00 

Thứ 7: 07:00 - 11:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 
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Bệnh Viện Đại Học Y Dược TP. 

HCM - Cơ Sở 1 

215 Hồng Bàng, 

Phường 11, Quận 5 
X X  

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 11:30 & 

13:00 - 16:30 

Thứ 7: 07:00 - 11:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện, có phí BLVP 

Bệnh Viện Quốc Ánh 

104-110 Đường 54, 

KDC Tân Tạo, 

Phường Tân Tạo, 

Quận Bình Tân 

X X  
Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 

13:00 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện An Bình - Khu dịch vụ/ 

khu V.I.P 

146 An Bình, Phường 

07, Quận 5 
X   

Thứ 2 - Thứ 7: 06:30 - 11:00 & 

12:30 - 16:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện, có phí BLVP 

Bệnh Viện Huyện Củ Chi 

1307 Tỉnh lộ 7, Ấp 

Chợ Cũ 2, Xã An 

Nhơn Tây, Huyện Củ 

Chi 

X   

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 16:30 

Thứ 7 - Chủ Nhật: 07:00 - 

11:00 

Cấp cứu: 24/24 

Khách hàng liên hệ 

trước với Pacific Cross 

Việt Nam để được hỗ 

trợ khi có nhu cầu lảo 

lãnh tại Bệnh Viện này 

Bệnh Viện Đại Học Y Dược TP. 

HCM - Cơ sở 2 

201 Nguyễn Chí 

Thanh, Phường 12, 

Quận 5 

X X  

o Ngoại trú:  

Thứ 2 - Thứ 6: 05:30 - 11:30 & 

13:00 - 16:00 

Thứ 7: 05:30 - 11:00 

o Nội trú: 24/7 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện, có phí BLVP 

Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Anh Tp. 

Hồ Chí Minh 

2B Phổ Quang, 

Phường 2, Quận Tân 

Bình 

X X  
Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 16:00 

Chủ nhật: 07:00 - 12:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Thống Nhất - Khoa nội 

theo yêu cầu & Khoa ngoại theo yêu 

cầu 

Số 01 Lý Thường 

Kiệt, Phường 7, Quận 

Tân Bình 

X   
Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 12:00 & 

13:00 - 17:00 

Khách hàng liên hệ 

trước với Pacific Cross 

Việt Nam để được hỗ 
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trợ khi có nhu cầu lảo 

lãnh tại Bệnh Viện này 

Bệnh Viện Lê Văn Thịnh (Bệnh 

Viện Quận 2) 

130 Lê Văn Thịnh, 

Phường Bình Trưng 

Tây, Quận 2 

X   Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 16:30 

Khách hàng liên hệ 

trước với Pacific Cross 

Việt Nam để được hỗ 

trợ khi có nhu cầu lảo 

lãnh tại Bệnh Viện này 

Bệnh Viện Chỉnh hình và phục hồi 

chức năng TPHCM 

1A Lý Thường Kiệt, 

Phường 7, Quận 3 
X   

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 11:30 & 

13:00 - 16:30 

Thứ 7: 07:00 - 11:30 

Khách hàng liên hệ 

trước với Pacific Cross 

Việt Nam để được hỗ 

trợ khi có nhu cầu lảo 

lãnh tại Bệnh Viện này 

Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng - 

Điều Trị Bệnh Nghề Nghiệp  

313 Âu Dương Lân, 

Phường 2, Quận 8 
X   

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 12:00 & 

13:00 - 16:30 

Khách hàng liên hệ 

trước với Pacific Cross 

Việt Nam để được hỗ 

trợ khi có nhu cầu lảo 

lãnh tại Bệnh Viện này 

Bệnh Viện Đại Học Y Dược TP. 

HCM - Cơ sở 3 

221B Hoàng Văn Thụ, 

Phường 8, Quận Phú 

Nhuận 

X X  24/7 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện, có phí BLVP 

Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Triều 

An 

425 Kinh Dương 

Vương, Phường An 

Lạc, Quận Bình Tân 

X   Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 

Khách hàng liên hệ 

trước với Pacific Cross 

Việt Nam để được hỗ 

trợ khi có nhu cầu lảo 

lãnh tại Bệnh Viện này 

Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố 

15 Võ Trần Chí, Xã 

Tân Kiên, Huyện Bình 

Chánh 

X   
Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 11:00 & 

13:00 - 16:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện, có phí BLVP 

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hoàn 

Mỹ Thủ Đức 

241 Quốc lộ 1K, 

Phường Linh Xuân, 

Tp. Thủ Đức 

X X  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 

12:30 - 19:00 

Chủ nhật: 07:00 - 11:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 



18 

TÊN BỆNH VIỆN ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
THỜI GIAN BLVP GHI CHÚ 

Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh 

Số 04 Dương Quang 

Trung - Phường 12, 

Quận 10 

X   
Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 12:00 

&13:30 - 16:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện, có phí BLVP 

Bệnh Viện Nhi Đồng 1 
341 Sư Vạn Hạnh, 

phường 10, Quận 10 
X X  24/7 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện, có phí BLVP 

Bệnh Viện Sante 

11A Đinh Bộ Lĩnh, 

Phường 24, Quận Bình 

Thạnh 

X X  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 12:00 & 

13:30 - 17:00 

Cấp cứu 24/7 (Thứ Hai đến Chủ 

Nhật) 

 

Bệnh viện Xuyên Á - Củ Chi 

Số 42, Quốc lộ 22, Ấp 

Chợ, Xã Tân Phú 

Trung, Huyện Củ Chi 

X X  
Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 12:00. 

& 13:00 - 16:00 
Có phí BLVP 

Bệnh Viện Quốc Tế Queen 
118 Bành Văn Trân, 

Phường 7, Tân Bình 
 X  Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 16:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Mắt Quốc Tế Hoàn Mỹ 

Sài Gòn 

27 Kỳ Đồng, Phường 

9, Quận 3 
X X  Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh viện Đa Khoa Gia Định 

425 - 427 - 429 Nơ 

Trang Long, Phường 

13, Quận Bình Thạnh 

 X  Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 16:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh 

20-22 Lãnh Binh 

Thăng, Phường 13, 

Quận 11 

 X X 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 11:30 & 

13:30 - 20:00 

Chủ nhật: 07:30 - 12: 00 

 

Phòng Khám Quốc Tế Columbia 

Asia - Sài Gòn 

08 Alexandre De 

Rhodes, Quận 1 
 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 

Thứ 7: 08:00 - 12:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Diamond 
Số 9 Trần Quốc Thảo, 

Quận 3 
 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 11:30 & 

13:30 - 19:30 

Thứ 7: 07:30 - 11:30 & 13:30 - 

16:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 
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Trung tâm Đa Khoa Diamond 
181 Võ Thị Sáu, 

Phường 7, Quận 3 
 X  

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 10:30 

& 13:00 - 15:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Trung Tâm Y Khoa Quốc Tế 
30 Phạm Ngọc Thạch, 

Quận 3 
 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 08:30 - 19:00 

Thứ 7: 09:00 - 13:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Chuyên Khoa Da 

Stamford 

99 Bis Sương Nguyệt 

Ánh, Quận 1 
 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 

Thứ 7: 08:30 - 14:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Victoria Healthcare - 

Quận Phú Nhuận 

135A Nguyễn Văn 

Trỗi , Quận Phú 

Nhuận 

 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Victoria Healthcare - 

Quận 7 

1056 Nguyễn Văn 

Linh, Sky Garden 1, 

Phú Mỹ Hưng, Quận 7 

 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Victoria Healthcare - 

Quận 2 

37-39 Lương Định 

Của, Phường An 

Khánh, Quận 2 

 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Victoria Healthcare - 

Quận 1 

20-20 Bis-22 Đinh 

Tiên Hoàng, Phường 

Đakao, Quận 1 

 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế 

Vigor Health - Quận 1 

Lầu 2, Tòa nhà Miss 

Áo Dài, 21 Nguyễn 

Trung Ngạn, Quận 1 

 X  
Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 11:30 & 

13:00 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế 

Vigor Health - Quận 3 

102A Trương Định, 

Phường 9, Quận 3 
 X  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 11:30, 

13:00 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế 

Vinmec Sài Gòn 

2 - 2Bis Trần Cao 

Vân, Quận 1 
 X  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:30 - 19:00 

Chủ nhật: 08:30 - 12:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài 

Gòn - Quận 1 

9-11-13-15 Trịnh Văn 

Cấn, Quận 1 
 X  

• Nội trú: Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 

- 16:00  

• Ngoại trú: Thứ 2 - Thứ 7: 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 
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07:30 - 19:00 + Chủ nhật: 08:00 

- 11:30 

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài 

Gòn - Quận 7 

441 Đường Lê Văn 

Lương, Phường Tân 

Phong, Quận 7 

 X  

• Nội trú: Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 

- 16:00  

• Ngoại trú: Thứ 2 - Thứ 7: 

07:30 - 19:00 + Chủ nhật: 08:00 

- 11:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế 

Yersin 

10 Trương Định, Quận 

3 
 X  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 12:00 & 

13:00 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế 

CarePlus - Quận Tân Bình 

107 Tân Hải, Phường 

13, Quận Tân Bình 
 X  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:00 

*Chuyên khoa Nhi và Xét 

nghiệm ngoài giờ: 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:00 

Chủ Nhật: 08:00 - 12:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế 

Careplus - Quận 7 

105 Tôn Dật Tiên, 

Phường Tân Phú, 

Quận 7 

 X  

* Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:00 

* Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:00 

Chỉ có chuyên khoa Nội tổng 

quát, khoa Nhi và Xét nghiệm 

* Chủ Nhật: 08:00 - 12:00 chỉ 

có chuyên khoa Nhi và Xét 

nghiệm 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế 

Careplus - Quận 1 

66-68 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Phường Bến 

Thành, Quận 1 

 X  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:00 

*Chuyên khoa Nhi và Xét 

nghiệm ngoài giờ: Thứ 2 - Thứ 

6: 17:00 - 20:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Bệnh Viện Đại học Y 

Dược 1 

20-22 Dương Quang 

Trung, Phường 12, 

Quận 10 

 X  
Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 16:30 

Thứ 7: 08:00 - 12:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Monaco Healthcare 

Số 493 Đường Điện 

Biên Phủ, Phường 3, 

Quận 3 

 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 12:00 & 

13:00 - 16:30 

Thứ 7: 07:30 - 12:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 
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Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ 

02 Hoàng Hoa Thám, 

Phường 7, Quận Bình 

Thạnh 

 X  
Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 20:00 

Thứ 7: 07:00 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Pacific 
4-4B Lê Quý Đôn, 

Phường 6, Quận 3 
 X  Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Thái Anh 
124 Tân Hòa Đông, 

Phường 14, Quận 6 
 X  Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 20:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Singapore 

Indochina Healthcare Group (SIHG) 

Số 7, Đường Nội Khu 

Garden Plaza 1, KP 

Garden Plaza 1, 

Phường Tân Phong, 

Quận 7 

 X  
Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 20:00 

Chủ nhật: 08:00 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế 

Golden Healthcare 

37 Hoàng Hoa Thám, 

Phường 12, Quận Tân 

Bình 

 X  Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Medical DIAG Center 

414-416-418-420 Cao 

Thắng, Phường 12, 

Quận 10 

 X  
Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 16:30 

Thứ 7: 07:30 - 11:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám FV - Sài Gòn 

Lầu 3, Bitexco 

Finance Tower, 2 Hải 

Triều, Quận 1 

 X  
Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 19:30 

Thứ 7: 07:30 - 14:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám BV Quốc Tế Hạnh 

Phúc 

97 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Quận 1 
 X  

* Phòng khám Nhi: Thứ 2 - Thứ 

7: 08:00 - 17:00. 

* Phòng khám Sản - Phụ khoa : 

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00, 

Thứ 7: 08:00 - 12:00 

Không làm việc vào ngày chủ 

nhật, ngày lễ, tết. 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa quốc tế Hạnh 

Phúc 

Lầu 5 Estella Place, 88 

Song Hành, Quận 2 
 X  

* Phòng khám Nhi: Thứ 2 - Thứ 

7: 08:00 - 17:00. 

* Phòng khám Sản - Phụ khoa : 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 
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Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00, 

Không làm việc vào ngày chủ 

nhật, ngày lễ, tết.  

Phòng Khám Olympus Gia Mỹ 

33 Nguyễn Huy 

Lượng, Phường 14, 

Quận Bình Thạnh 

 X  
Thứ 2 - Thứ 7: 06:00 - 19:00 

Chủ Nhật: 06:00 - 12:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Jio Health - 

Smart Clinic 

Phòng 12, Tầng 1, 

Khu bán lẻ của Tòa 

Nhà MPlaza Saigon, 

Số 39 Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1 

X X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 20:00 

(không nghỉ giữa giờ) 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Jio Health - 

Smart Clinic 03 

Tầng trệt, Tòa nhà 

Republic Plaza, 18E 

Cộng Hòa, Phường 4, 

Quận Tân Bình 

X X  Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Jio Health - 

Smart Clinic 04 

Tầng trệt + Tầng 3 + 

Tầng 4, Tòa nhà 

Worc@Q2, 21 Võ 

Trường Toản, Phường 

Thảo Điền, Tp.Thủ 

Đức 

X X  Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Jio Health - 

Smart Clinic 05 

30 Nguyễn Văn Lạc, 

Phường 19, Quận Bình 

Thạnh 

X X  Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Sản Phụ Khoa Hiền 

Đức 

81B Bùi Thị Xuân, 

Phường Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1 

 X  Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 20:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Gia Đình Hồ Chí Minh 

- Care1 - Quận Bình Thạnh 

91 Nguyễn Hữu Cảnh, 

Quận Bình Thạnh 
 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 

Thứ 7: 08:00 - 12:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 
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Phòng Khám Gia Đình Hồ Chí Minh 

- Quận 1 
34 Lê Duẩn, Quận 1  X  Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Gia Đình Hồ Chí Minh 

- Quận 2 
95 Thảo Điền, Quận 2  X  24/7 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Gia Đình Hồ Chí Minh 

- Quận 7 

River Park Premier, 

Block C - 43 Đặng 

Đức Thuật, Phường 

Tân Phong, Quận 7 

 X  
Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 

Thứ 7: 08:00 - 13:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Hoàng Mỹ 

Sài Gòn 

50 Phan Huy Ích, 

Phường 15, Quận Tân 

Bình 

 X  
Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 17:00 

Chủ nhật: 07:00 -12:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Raffles 

Medical TP. Hồ Chí Minh 

167A Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Phường 7, 

Quận 3 

 X  Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 18:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn 

Healthcare 

45 Thành Thái, 

Phường 14, Quận 10 
 X  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 

13:00 - 16:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài 

Gòn 

4A Hoàng Việt, 

Phường 4, Quận Tân 

Bình 

 X  
Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 

12:30 - 16:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Chuyên Khoa Mắt 

American Eye Center 

Phòng 509 & 510, Tòa 

nhà Crescent Plaza, 

CR4-1, số 105 Tôn 

Dật Tiên (Đô Thị Phú 

Mỹ Hưng), Phường 

Tân Phú, Quận 7 

 X  Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Maple Healthcare- 

Quận 7 

2-4  Khu phố Hưng 

Gia 1, Phường Tân 

Phong, Quận 7 

 X  Thứ 2 - Thứ 7: 08:30 - 19:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 
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Phòng Khám Maple Healthcare - 

Quận 2 

19 Đặng Hữu Phổ, 

Phường Thảo Điền, 

Tp. Thủ Đức (Quận 2 

cũ) 

 X  

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6: 8:30 đến 

17:00 

Thứ 3 Thứ 5: 14:00 đến 18:00 

Thứ 7:  8:30 đến 12:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Maple Healthcare - 

Quận 3 

107B Trương Định, 

Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3 

 X  

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6: 8:30 

đến 17:00 

Thứ 5 Thứ 7: 8:30 đến 12:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Âu Châu 
508 Ngô Gia Tự, 

Phường 9 , Quận 5 
 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 16:00 

Thứ 7: 8:00 - 14:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Trung Tâm Mắt Sài Gòn Hikari - Cơ 

sở 1 

50 Đường số 8, Tân 

Hưng, Quận7 
 X  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 12:00, 

13:00 - 16:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Trung Tâm Mắt Sài Gòn Hikari - Cơ 

sở 2 

17 Bùi Thị Xuân, 

Phường Bến Thành, 

Quận 1 

 X  
Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 12:00, 

13:00 - 16:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng khám đa khoa DYM Medical 

Center Việt Nam 

Phòng B103, Tầng 

hầm 1, Tòa nhà 

mPlaza Saigon, 39 Lê 

Duẩn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1 

 X  

Bác sĩ Việt Nam: Thứ 2 - Thứ 

7: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 

17:00 

Bác sĩ Nhật Bản: Thứ 2 - Thứ 7 

(ngoại trừ Thứ 4): 09:00 - 13:00 

& 14:00 - 18:00 

 

Doctor Check - Trung Tâm Nội Soi 

và Chẩn Đoán Bệnh Lý Tiêu Hoá 

429 Tô Hiến Thành, 

Phường 14, Quận 10 
 X  Thứ 2 - Thứ 7: 06:00 - 15:00  

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế 

Hoàn Mỹ Sài Gòn 

245 Phan Xích Long, 

Phường 2, Quận Phú 

Nhuận 

 X  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 

12:30 - 16:00 

(trừ ngày Lễ / Tết) 

 

Phòng Khám Bệnh Viện Quốc Tế 

Mỹ 

79 Điện Biên Phủ, 

Phường Đa Kao, Quận 

1 

 X  
Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 

Thứ 7: 08:00 - 12:00 
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Trung tâm y khoa chuyên sâu quốc 

tế Bernard - Quận 3 

201 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Quận 3, 

TP.HCM 

 X  

Thứ 2 - Thứ 7:  07:30 - 16:30 

(Không BLVP ngày chủ nhật - 

Lễ - Tết) 

 

Trung tâm y khoa chuyên sâu quốc 

tế Bernard - Quận Tân Bình 

22 Phan Đình Giót, 

Quận Tân Bình, 

TP.HCM 

 X  

Thứ 2 - Thứ 7:  07:30 - 16:30 

(Không BLVP ngày chủ nhật - 

Lễ - Tết) 

 

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế 

Timec 

4449 Nguyễn Cửu 

Phú, Phường Tân Tạo 

A, Quận Bình Tân 

 X  Thứ 2 - Thứ 7:  07:30 - 17:30  

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế 

Timec - Bình Thạnh 

6-8 Nguyễn Thiện 

Thuật, Phường 24, 

Quận Bình Thạnh 

 X  Thứ 2 - Thứ 7:  07:30 - 17:30  

Phòng Khám Y Học Cổ Truyền 

Hạnh Phúc 

432 Phạm Thái 

Bường, Khu phố Mỹ 

Toàn 2, Phường Tân 

Phong, Quận 7 

 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 08:30 - 19:00 

Thứ 7: 08:30 - 16:00 

Chủ Nhật, Ngày lễ: Đặt hẹn 

 

Phòng Khám Đa Khoa Việt Gia 

166 Nguyễn Văn Thủ, 

Phường Đakao, Quận 

1 

 X  
Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 11:30 & 

13:00 - 16:30 
 

Phòng Khám Đa Khoa SIM MED 

RS05-SH02, RS07-

SH01 Richstar 

Residence, Số 239-241 

Hòa Bình, Phường 

Hiệp Tân, Quận Tân 

Phú 

 X  

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 17:00 

Ngoài giờ Khoa Nhi Thứ 2 - 

Thứ 6: 17:00 - 19:00 

 

Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ 

Hữu Nghị 

501-503 Nguyễn 

Oanh, Phường 17, 

Quận Gò Vấp 

 X  
Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 11:00 & 

13:30 - 17:00 
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Phòng Khám Đa Khoa - Tiêm chủng 

Meccare 

578- 580 Hương Lộ 2, 

Phường Bình Trị 

Đông, Quận Bình Tân 

 X  
Thứ 2 - Thứ 7: 07:00  - 17:00 

Chủ nhật: 07:00 - 11:00 
 

Phòng khám đa khoa Sài Gòn 

Toranomon 

(Chỉ khám khách Nhật) 

65 Võ Văn Tần, 

Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3 

 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 09:00 - 12:00 & 

13:00 - 18:00 

Thứ 7: 09:00 - 12:00 

 

Phòng Khám Nhi Khoa Quốc Tế 

FICH - Trụ sở chính 

1465 Nguyễn Văn 

Linh, Khu phố Mỹ 

Toàn, 1-H3, P. Tân 

Phong, Quận 7 

 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 18:00  

Trung Tâm Khám Mắt Châu Âu 

(European Eye Center) 

41 Nguyễn Duy Hiệu, 

Thảo Điền, Tp. Thủ 

Đức (Quận 2 cũ) 

 X  
Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 18:00 

Thứ 7: 08:00 - 12:00 
 

Phòng Khám Cơ Xương Khớp 

Optimal 365  

18Ter Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 

Đa Kao, Quận 1 

 X  Thứ 2 - Thứ 7: 09:00 - 19:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám 1 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

169 Đồng Đen, 

Phường 11, Quận Tân 

Bình 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 2 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

98 Nguyễn Sơn, 

Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 3 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

885 Nguyễn Ảnh Thủ, 

Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 4 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

37 Huỳnh Tấn Phát, 

Thị Trấn Nhà Bè, 

Huyện Nhà Bè 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 
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Phòng Khám 5 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

10/01 Lý Thường 

Kiệt, Thị Trấn Hóc 

Môn, Huyện Hóc Môn 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 6 - Nhi Đồng 315 

373 Phạm Văn Chiêu, 

Phường 14, Quận Gò 

Vấp 

 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 7 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

179 Hiệp Bình, 

Phường Hiệp Bình 

Chánh, Quận Thủ Đức 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 8 - Nhi Đồng 315 

D17/4 Võ Văn Vân, 

Xã Vĩnh Lộc B, 

Huyện Bình Chánh 

 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 9 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

187 Hậu Giang, 

Phường 5, Quận 6 
 X  

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 10 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

482 Lê Văn Quới, 

Phường Bình Hưng 

Hòa A, Quận Bình 

Tân 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 11 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

87 Lê Văn Việt, 

Phường Hiệp Phú, 

Quận 9 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 12 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

A29/22 Tổ 10, Ấp 1, 

Phường Bình Hưng, 

Huyện Bình Chánh 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 13 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

180 Hải Thượng Lãn 

Ông, Phường 10. 

Quận 5 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 14 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

246B-E, Bạch Đằng, 

Phường 24, Quận Bình 

Thạnh 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 
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Phòng Khám 15 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

234 Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Đa Kao, Quận 

1 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 16 - Nhi Đồng 315 

308 Tân Sơn Nhì, 

Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú 

 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 17 - Nhi Đồng 315 
86 Trần Quý, Phường 

6, Quận 11 
 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 18 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

14 - 16 Tên Lửa, 

Phường An Lạc A, 

Quận Bình Tân 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 19 - Phụ sản 315 

10 - 12 Tên Lửa, 

Phường An Lạc A, 

Quận Bình Tân 

 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 20 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

329 Hoàng Diệu, 

Phường 6, Quận 4 
 X  

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 21 - Nhi Đồng 315 

260F Nguyễn Văn 

Luông, Phường 11, 

Quận 6 

 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 22 - Phụ sản 315 
167-169 Bình Phú, 

Phường 11, Quận 6 
 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 23 - Phụ sản 315 
17 Âu Cơ, Phường 14, 

Quận 11 
 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 24 - Nhi Đồng 315 
307 Tô Hiến Thành, 

Phường 13, Quận 10 
 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 25 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

308 Nguyễn Tri 

Phương, Phường 4, 

Quận 10 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 
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Phòng Khám 26 - Phụ sản 315 
47 Nguyễn Thị Tần, 

Phường 2, Quận 8 
 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 27 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

373 Hàn Hải Nguyên, 

Phường 2, Quận 11 
 X  

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 28 - Phụ sản 315 

175 Lê Văn Việt, 

Phường Hiệp Phú, 

Quận 9, Quận Thủ 

Đức 

 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 29 - Phụ sản 315 

98E Phan Đăng Lưu, 

Phường 3, Quận Phú 

Nhuận 

 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 30 - Nhi Đồng 315 
80 Đặng Nguyên Cẩn, 

Phường 13, Quận 6 
 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 31 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

560 Phạm Thế Hiển, 

Phường 4, Quận 8 
 X  

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 32 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

289 - 291 Nguyễn 

Oanh, Phường 17, 

Quận Gò Vấp 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 33 - Phụ sản 315 
472B Trần Hưng Đạo, 

Phường 2, Quận 5 
 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 34 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

1283 Tỉnh Lộ 10, 

Phường Tân Tạo A, 

Quận Bình Tân 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 
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Phòng Khám 35 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

1 Tăng Nhơn Phú, 

Phường Phước Long 

B, Quận 9 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 36 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

550 Lê Trọng Tấn, 

Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 37 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

490 - 492 Trường 

Chinh, Phường 13, 

Quận Tân Bình 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 38 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

148 Trần Quốc Thảo, 

Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 39 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

374 Tỉnh Lộ 8, Khu 

Phố 4, Huyện Củ Chi 
 X  

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 40 - Nhi Đồng 315 

113 Nguyễn Thị Nhỏ, 

Phường 9, Quận Tân 

Bình,  

 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 41 - Phụ sản 315 

245 Phạm Văn Chiêu, 

Phường 14, Quận Gò 

Vấp 

 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 42 - Phụ sản 315 

1242 Huỳnh Tấn Phát, 

Phường Tân Phú, 

Quận 7 

 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 43 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

2/83A Lê Thị Hà, Xã 

Tân Xuân, Huyện Hóc 

Môn  

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 
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Phòng Khám 44 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

C10/3D1 Phạm Hùng, 

Ấp 4, Xã Bình Hưng, 

Huyện Bình Chánh 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 45 - Nhi Đồng 315 

152 Tô Ký, Ấp Đông, 

Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn 

 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 46 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

215G- 215H Nơ Trang 

Long, Phường 12, 

Quận Bình Thạnh 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 47 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

1032-1034 Kha Vạn 

Cân, Phường Trường 

Thọ, Tp.Thủ Đức 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 48 - Phụ sản 315 

C8/1A1 Phạm Hùng, 

Ấp 4A,Xã Bình Hưng, 

Huyện Bình Chánh 

 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 49 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

28 Lê Văn Khương, 

Phường Tân Thới An, 

Quận 12 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 50 - Phụ sản 315 

105/4A Lê Văn 

Khương, Khu Phố 1, 

Phường Hiệp Thành, 

Quận 12 

 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 51 - Phụ sản 315 

699 Nguyễn Duy 

Trinh, Khu phố 4, 

Phường Bình Trưng 

Đông, Tp.Thủ Đức  

 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 52 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

106 Nguyễn Thị Thập, 

Phường Bình Thuận, 

Quận 7 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 53 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

181 - 181A Nguyễn 

Duy Trinh, Khu phố 1, 

Phường Bình Trưng 

Tây, Tp.Thủ Đức 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 
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Phòng Khám 54 - Phụ sản 315 

A12/12B Quốc Lộ 50, 

Ấp 1, Xã Bình Hưng, 

Huyện Bình Chánh 

 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 55 - Phụ sản 315 

300 Tân Sơn Nhì, 

Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 56 - Phụ sản 315 

299 Nguyễn Oanh, 

Phường 17, Quận Gò 

Vấp 

 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 57 - Phụ sản 315 

34A Lê Thị Hà, 

Phường Tân Xuân, 

Huyện Hóc Môn 

 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 58 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

147 Nguyễn Xí, 

Phường 26, Quận Bình 

Thạnh 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 60 - Phụ sản 315  
327 Hoàng Diệu, 

Phường 6, Quận 4 
 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 61 - Phụ sản 315  

490 - 492 Trường 

Chinh, Phường 13, 

Quận Tân Bình 

 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 62 - Nhi Đồng 315 và 

Tiêm Chủng 

485 Nguyễn Thị Tú, 

Phường Bình Hưng 

Hoà B, Quận Bình Tân 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 63 - Phụ sản 315  

482 Lê Văn Quới, 

Phường Bình Hưng 

Hoà A, Quận Bình 

Tân 

 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám 65 - Phụ sản 315  

384 Tỉnh Lộ 8, Khu 

Phố 4, Thị Trấn Củ 

Chi, Huyện Củ Chi 

 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 



33 

TÊN BỆNH VIỆN ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
THỜI GIAN BLVP GHI CHÚ 

Phòng Khám 67 - Phụ sản 315  

459 Nguyễn Thị Tú, 

Khu Phố 2, Phường 

Bình Hưng Hoà B, 

Quận Bình Tân 

 X  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám Health Care Plus 

(Trung Tâm Xét Nghiệm D+) 

Tầng 1, Khu phố 

Grandview C, 169 

Đường Nguyễn Đức 

Cảnh, Phường Tân 

Phong Quận 7 

 X  Thứ 2 - Thứ 7: 06:00 - 19:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Ivy 

Health 

120 Nguyễn Trãi, 

Phường Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1 

 X  
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:30 

Chủ nhật: 08:00 - 12:00  

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám, có phí BLVP 

Phòng Khám Đa Khoa Thiên Phước 

269 Điện Biên Phủ, 

Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3 

 X  
Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 12:00 & 

13:00 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Echo Medi - Nguyễn 

Văn Linh 

1026 Nguyễn Văn 

Linh, P. Tân Phong, 

Quận 7 

 X  
Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 21:00 

Chủ nhật: 07:00 - 15:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Phòng Khám Echo Medi - Nguyễn 

Thị Định 

46 Nguyễn Thị Định, 

P.An Phú, Tp.Thủ 

Đức 

 X  
Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 21:00 

Chủ nhật: 07:00 - 15:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

Nha Khoa 3-2 
74 Đường 3-2, 

Phường 12, Quận 10 
  X 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:30 - 19:30 

Chủ Nhật: 08:30 - 12:00 
 

Nha Khoa Accadent 

Lầu 1, Tòa nhà 

Kumho, 39 Lê Duẩn, 

Quận 1 

  X Thứ 2 - Chủ nhật: 09:00 - 18:00  

Nha Khoa Cống Quỳnh 
256 Cống Quỳnh, 

Quận 1 
  X 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 

13:30 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 12:00 

 

Nha Khoa Viễn Đông 
249 Lê Thánh Tôn, 

Quận 1 
  X 

Thứ 2 - Thứ 7: 09:00 - 12:00 & 

14:00 - 17:00 
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Nha Khoa Koseikai 

Lầu 3, Tòa nhà Miss 

Áo Dài, 21 Nguyễn 

Trung Ngạn, Quận 1 

  X 
Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 19:00 

Thứ 7: 08:00 - 17:00 
 

Nha Khoa Sakura 

69 (R4-14) Lê Văn 

Thiêm, Hưng Phước 3, 

Quận 7 

  X 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 

14:00 - 20:00 

Chủ nhật: 08:00 - 12:00 

 

Nha Khoa Ánh Sao - Quận 3 

Lầu 1, 2 Bis Công 

Trường Quốc Tế, Hồ 

Con Rùa, Quận 3 

  X 
Thứ 2 - Thứ 6: 08:30 - 19:00 

Thứ 7: 08:30 - 17:00 
 

Nha Khoa Ánh Sao - Quận 2 
24 Thảo Điền, Phường 

Thảo Điền, Quận 2 
  X Thứ 2 - Thứ 6: 08:30 - 19:00  

Nha Khoa Âu Mỹ 

113-115 Đinh Tiên 

Hoàng, Phường Đa 

Kao, Quận 1 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00 

Chủ nhật: 08:00 - 12:00 
 

Nha Khoa Vạn Hạnh 1 
159 Trần Quốc Thảo, 

Quận 3 
  X 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 11:30 & 

13:30 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 11:30 

 

Nha Khoa Vạn Hạnh 2 
207 Điện Biên Phủ, 

Quận 3 
  X 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 11:30 & 

13:30 - 19:30 

Chủ nhật: 07:30 - 11:30 

 

Nha Khoa Lan Anh - Phú Nhuận 1 

292 Huỳnh Văn Bánh, 

Phường 11, Quận Phú 

Nhuận 

  X Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00  

Nha Khoa Lan Anh - Phú Nhuận 2 

288/1 Huỳnh Văn 

Bánh, Phường 11, Phú 

Nhuận 

  X Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00  

Nha Khoa Lan Anh - Hà Huy Tập 

B3-13 Hà Huy Tập, 

Nam Long 1, Phú Mỹ 

Hưng, Quận 7 

  X Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00  

Nha Khoa Lan Anh - Tôn Dật Tiên 

149 Tôn Dật Tiên, khu 

Kênh Đào, Phú Mỹ 

Hưng, Quận 7 

  X Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00  
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Nha Khoa Lan Anh - Chi Nhánh 

Sala 1 

61 Nguyễn Cơ Thạch, 

khu đô thị Sala, Quận 

2 

  X Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00  

Nha Khoa Lan Anh - Chi Nhánh 

Sala 2 

11 Nguyễn Cơ Thạch, 

khu đô thị Sala, Quận 

2 

  X Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00  

Nha Khoa Minh Khai 

199 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 

13:30 - 20:30 
 

Nha Khoa No.1 
51 Đường 3/2, Phường 

11, Quận 10 
  X 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:30 - 12:00 & 

13:30 - 20:30 
 

Nha Khoa Cẩm Tú 

4B Trần Hưng Đạo, 

Phường Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1 

  X Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 18:30  

Nha Khoa Kim - Nguyễn Đình 

Chiểu 

31 Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường Đa 

Kao, Quận 1 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
 

Nha Khoa Kim - Lê Văn Duyệt 

33 Lê Văn Duyệt, 

Phường 3, Quận Bình 

Thạnh 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
 

Nha Khoa Kim - Cộng Hòa 

304 Cộng Hòa, 

Phường 13, Quận Tân 

Bình 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
 

Nha Khoa Kim - Đường 3/2 

396-398 Đường 3 

tháng 2, Phường 12, 

Quận 10 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
 

Nha Khoa Kim -  An Dương Vương 

43-45 Đường An 

Dương Vương, 

Phường 8, Quận 5 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
 

Nha Khoa Kim - Nguyễn Oanh 

02 Đường Nguyễn 

Oanh, Phường 7, Quận 

Gò Vấp 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
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Nha Khoa Kim - Lê Văn Sỹ 

345 Đường Lê Văn 

Sỹ, Phường 13, Quận 

3 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
 

Nha Khoa Kim - 493 Nguyễn Thị 

Thập 

493 Nguyễn Thị Thập, 

Phường Tân Phong, 

Quận 7 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
 

Nha Khoa Kim - Phan Văn Trị 

366 A25 - 366 A26 

Phan Văn Trị, Phường 

5, Quận Gò Vấp 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
 

Nha Khoa Kim - Cách Mạng Tháng 

Tám 

285 Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 10 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
 

Nha Khoa Kim - Võ Văn Ngân 

46A Võ Văn Ngân, 

Phường Trường Thọ, 

Quận Thủ Đức 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
 

Nha Khoa Kim - Sương Nguyệt Ánh 

101 Sương Nguyệt 

Ánh, Phường Bến 

Thành, Quận 1 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
 

Nha Khoa Kim - Phan Xích Long 

357 Phan Xích Long, 

Phường 3, Quận Phú 

Nhuận 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
 

Nha Khoa Kim - Lũy Bán Bích 

586A Lũy Bán Bích, 

Phường Hòa Thạnh, 

Quận Tân Phú 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
 

Nha Khoa Kim - Lê Văn Việt 

60 - 62 Lê Văn Việt, 

Hiệp Phú, Tp. Thủ 

Đức 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
 

Nha Khoa Kim - Nguyễn Ảnh Thủ 

369A Nguyễn Ảnh 

Thủ, Khu Phố 1, 

Phường Trung Mỹ 

Tây, Quận 12 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
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Nha Khoa Kim - 60C Nguyễn Thị 

Thập 

60C Nguyễn Thị 

Thập, Phường Bình 

Thuận , Quận 7 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
 

Nha Khoa Kim - Hậu Giang 

410-410A-410B Hậu 

Giang, Phường 12, 

Quận 6 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
 

Nha Khoa Kim - Xô Viết Nghệ Tĩnh  

240-242 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, Phường 21, 

Quận Bình Thạnh 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
 

Nha Khoa Kim - Trần Não 

03 Trần Não, Khu phố 

2, Phường An Khánh, 

Tp. Thủ Đức 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
 

Nha Khoa Kim - Quang Trung 

Số 270 Quang Trung, 

Phường 10, Quận Gò 

Vấp 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
 

Nha Khoa Apona 

128 Nguyễn Công 

Trứ, Phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1 

  X Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00  

Nha Khoa Hoa Hồng 

Lầu 2, TT thời trang 

Vàng Bạc - Đá Quý 

Bến Thành, số 30-36 

Phan Bội Châu, 

Phường Bến Thành, 

Quận 1 

  X Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 18:00  

Nha Khoa Sydney 
499-501 Bà Hạt, 

Phường 8, Quận 10 
  X Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00  

Nha Khoa Peace - Cơ sở 1 

563-565 Trần Hưng 

Đạo, Phường Cầu 

Kho, Quận 1 

  X 

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 12:00, 

13:30 - 20:00 

Chủ nhật: 8:00 - 12:00 

 

Nha Khoa Peace - Cơ sở 2 

147 Nguyễn Thiện 

Thuật, Phường 1, 

Quận 3 

  X 

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 12:00, 

13:30 - 20:00 

Chủ nhật: 8:00 - 12:00 
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Nha Khoa Peace - Cơ sở 3 

328 Nguyễn Chí 

Thanh, Phường 5, 

Quận 10 

  X 

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 12:00, 

13:30 - 20:00 

Chủ nhật: 8:00 - 12:00 

 

Nha Khoa Peace - Cơ sở 4 

56 Nguyễn Thị Thập, 

Khu đô thị Him lam, 

Phường Tân Hưng, 

Quận 7 

  X 

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 12:00, 

13:30 - 20:00 

Chủ nhật: 8:00 - 12:00 

 

Nha Khoa Good Smile 

31 Võ Trường Toản, 

phường Thảo Điền, 

Tp. Thủ Đức (Quận 2 

cũ) 

  X 

Thứ 2 - Chủ Nhật: 09:00 - 

18:00  

(Nghỉ vào Thứ Tư hàng tuần) 

 

Nha Khoa Kaiyen 

99 Khu phố 4, Đường 

Trần Não, Phường An 

Khánh, Tp. Thủ Đức  

  X Thứ 2 - Thứ 7: 09:00 - 18:00  

Nha Khoa Presmile 

179 - 181 Sư Vạn 

Hạnh, Phường 2, Quận 

10 

  X Thứ 2 - Thứ 7: 09:00 - 19:00  

Nha khoa 2000 - Cơ sở 1 

99 Đường Hồ Hảo 

Hớn, Phường Cô 

Giang, Quận 1 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 

13:30 - 20:00 
 

Nha khoa 2000 - Cơ sở 2 
502 Ngô Gia Tự, 

Phường 9, Quận 5 
  X 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 

13:30 - 20:00 
 

Nha Khoa Thẩm Mỹ Smile Beauty - 

Hồ Chí Minh 

Số 1A4 Nguyễn Đình 

Chiểu, Đa Kao, Quận 

1 

  X 
Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:30 - 

18:30 (kể cả ngày lễ) 
 

Nha Khoa Răng Xinh 

642 Nguyễn Duy 

Trinh, Phường Bình 

Trưng Đông, Tp. Thủ 

Đức 

  X 
Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:00 - 

20:00 
 

Nha Khoa Phú Hữu 

873 Nguyễn Duy 

Trinh, Phường Phú 

Hữu, Tp. Thủ Đức 

  X 
Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:00 - 

20:00 
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Nha Khoa Saido - Quận Phú Nhuận 

258 Huỳnh Văn 

BÁnh, Phường 11, 

Quận Phú Nhuận 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00 

Chủ Nhật: 08:00 - 12:00 
 

Nha Khoa Saido - Quận Tân Phú 

15 Dương Đức Hiền, 

Tay Thanh Ward, Tan 

Phu District 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00 

Chủ Nhật: 08:00 - 12:00 
 

Nha Khoa 24Seven Dental Care 

261B Hai Bà Trưng, 

Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3 

  X Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 19:30  

Nha khoa Việt Nha - Tân Bình 

 01 Đồng Xoài, 

Phường 13, Quận Tân 

Bình 

  X Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:00  

Nha khoa Việt Nha - Quận 3 

 Số 8, Đường Số 7, Cư 

Xá Đô Thành, Phường 

4, Quận 3 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 -12:00 & 

14:00 - 19:00 
 

Nha khoa Việt Nha - Quận 7 

184 Lê Văn Lương, 

Phường Tân Hưng, 

Quận 7 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 

14:00 - 19:00 
 

Nha khoa Việt Nha - Quận Phú 

Nhuận 

51 Trần Kế Xương, 

Phường 7, Quận Phú 

Nhuận 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 

14:00 - 19:00 
 

Nha khoa Việt Nha - Quận Tân Phú 

57 Nguyễn Súy, 

Phường Tân Qúy, 

Quận Tân Phú   

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 

14:00 - 19:00 
 

Nha Khoa Picasso 

25B Nguyễn Duy 

Hiệu, Phường Thảo 

Điền, Quận 2 

  X 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 

13:30 - 18:00 

Chủ nhật: Chỉ trường hợp khẩn 

cấp 

 

Nha Khoa Thiên Phước 

269 Điện Biên Phủ, 

Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 12:00 & 

13:00 - 17:00 
 

Nha Khoa Happy Rise 
61 Đường số 14, Khu 

dân cư Him Lam, 
  X 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00 

Chủ Nhật: 08:00 - 17:00 
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Phường Tân Hưng, 

Quận 7 

Nha Khoa Dr Care Implant 

P3-0.SH08, Tòa nhà 

Park 3, Khu đô thị 

Vinhomes Central 

Park 208 Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phường 22, 

Quận Bình Thạnh 

  X Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:00  

Nha Khoa Blossom 

Tòa nhà Blossom 

Beauty Medical 

Center, 119-121 Võ 

Văn Tần, Phường Võ 

Thị Sáu, Quận 3 

  X Thứ 2 - Thứ 7: 09:00 - 19:00  

Nha Khoa Dr Vincare 

19A-19B Đường 25, 

Phường Hiệp Bình 

Chánh, Tp.Thủ Đức 

  X 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 

14:00 - 20:00 

Chủ Nhật: 08:00 - 12:00 & 

14:00 - 17:00 

 

Nha Khoa Hải Âu 

518 Phan Văn Trị , 

Phường 7, Quận Gò 

Vấp 

  X 
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 12:00 

& 14:00 - 19:30 
 

Nha Khoa Nhật Minh 
662 Âu Cơ, Phường 

10, Quận Tân Bình 
  X 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 

14:00 - 20:00 

Chủ Nhật: 08:00 - 12:00 & 

14:00 - 18:00 

 

Nha Khoa New Gate - Đặng Tẩt 
4 Đặng Tất, Phường 

Tân Định, Quận 1 
  X 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 18:00 

Chủ Nhật: 08:00 - 17:00  
 

Nha Khoa New Gate - Tân Hương 

218 Tân Hương, 

Phường Tân Quý, 

Quận Tân Phú 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 18:30 

Chủ Nhật: 08:00 - 18:00  
 

VĨNH PHÚC 

Bệnh Viện Hữu Nghị Lạc Việt - 

Vĩnh Yên 

Đường Nguyễn Tất 

Thành, Xã Định 

Trung, Vĩnh Yên 

X X  Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 
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Bệnh Viện 74 Trung Ương 
Phường Hùng Vương, 

Phúc Yên 
X X  Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 16:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện, có phí BLVP 

Bệnh Viện Hữu Nghị Lạc Việt - 

Phúc Yên 

Đường Hai Bà Trưng, 

Phường Hùng Vương, 

Phúc Yên 

X X  

Mùa hè (16/04 - 15/10): 07:00 - 

11:30 & 13.30 - 16:45 

Mùa đông (16/10 - 15/04): 

07:15 - 11:45 & 13:00 - 16:30 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Phòng Khám Đa khoa Medlatec - 

Vĩnh Phúc 

Số 119 Đường 

Nguyễn Tất Thành, 

Khu dân cư số 2, 

Phường Khai Quang, 

Tp. Vĩnh Yên 

 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 20:00 
Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

BẮC NINH 

Bệnh Viện Quốc Tế Hoàn Mỹ 
Số 469, Nguyễn Trãi, 

Phường Võ Cường  X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:30 

& 13:30 - 20:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Phòng Khám Đa Khoa Medlatec - 

Bắc Ninh 

233 Nguyễn Văn Cừ, 

phường Võ Cường 
 X  

Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:30 - 

12:00 & 13:30 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Phòng 

Khám 

QUẢNG NINH 

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế 

Vinmec Hạ Long 

10A Lê Thánh Tông, 

Phường Hồng Gai, Hạ 

Long 

X X  Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 

Thứ 7: 08:00 - 12:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng 

Ninh - Khoa Yêu Cầu 

Phố Tuệ Tĩnh, Phường 

Bạch Đằng, Hạ Long 
X   Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện, có phí BLVP 

Bệnh Viện Bãi Cháy Giếng Đáy, Hạ Long X X  24/7 (Theo thời gian của BH) 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện, có phí BLVP 
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Nha khoa Linn 

Nhà phố số SH6-4, 

khu đô thị Times 

Garden, Tp.Hạ Long 
  X 

Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:30 - 

17:00  

HẢI DƯƠNG 

Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND - Hải 

Dương 

Lô 8.1-9 khu đô thị 

mới phía Tây, Đường 

Trường Chinh, 

Phường Tân Bình, Tp. 

Hải Dương 

X X  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 12:00 & 

13:00 - 16:30 

Chủ nhật: 07:30 - 12:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

HẢI PHÒNG 

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế 

Vinmec Hải Phòng 

Tổ 31 Phường Vĩnh 

Niệm, Quận Lê Chân 
X X  

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 

Thứ 7: 08:00 - 12:00 

(Nội trú: 24/7) 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Đại Học Y Hải Phòng 
225C Lạch Tray, Quận 

Ngô Quyền 
X X  

Mùa hè: 07:30 - 13:30 & 14:00 

- 17:00 

Mùa đông: 07:00 - 11:30 & 

13:30 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hải 

Phòng - Vĩnh Bảo 

Khu phố Tân Hòa, Thị 

Trấn Vĩnh Bảo, Huyện 

Vĩnh Bảo 

X X  

Thứ 2 - Chủ Nhật:  

Mùa hè: 07:00 - 17:00 

Mùa đông: 07:30 - 17:00 

Cấp cứu và điều trị nội trú hoạt 

động 24/24 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hải 

Phòng 

Số 124 Nguyễn Đức 

Cảnh, Phường Cát 

Dài, Quận Lê Chân 

X X X 

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Mùa hè: 07:00 - 11:30 & 13:30 

- 17:00 

Mùa đông: 07:30 - 12:00 & 

13:30 - 17:00 

(Trừ lễ tết) 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 
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Bệnh Viện Đa Khoa Gold Star 

Số 06-08 Nguyễn Tri 

Phương, Phường Minh 

Khai, Quận Hồng 

Bàng 

X X  
Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:00 - 

18:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

HƯNG YÊN 

Bệnh Viện Đa Khoa Hưng Hà 

Đường Sơn Nam, 

Phường Lam Sơn, Tp. 

Hưng Yên 
X X  

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:30 

& 13:30 - 17:00 

Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

THÁI BÌNH 

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Thái Bình 

- Khu Khám Điều Trị Chất Lượng 

Cao (Bệnh viện Thái Bình) 

Số 104, đường Phan 

Bá Vành, phường 

Quang Trung, Tp. 

Thái Bình 

X X  Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 17:00 
Có thu tạm ứng theo 

quy định của Bệnh 

Viện 

HÀ NAM 

Bệnh viện Đa Khoa Hà Nội Đồng 

Văn 

Lô TM3, lô TM4, tổ 

dân Phố Đông Hải, 

Phường Duy Hải, Thị 

Xã Duy Tiên, Hà Nam 

X X  Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 20:00  

NAM ĐỊNH 

Phòng Khám Đa Khoa Minh Đức 

ND 

Số 60 Đường Thái 

Bình, Phường Trần Tế 

Xương, Nam Định 

 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 

11:30; 14:00 - 19:30 
 

Phòng Khám Đa Khoa Đông Đô - 

Hà Nội 

Số 471 Đường Giải 

Phóng, Phường 

Trường Thi, Tp. Nam 

Định, Nam Định 

 X  

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:00 

& 14:00 - 17:00 

 

 

NINH BÌNH 

Phòng Khám Đa Khoa Hoa Lư - Hà 

Nội 

Số 44 Đường Tuệ 

Tĩnh, Phố Phúc Chỉnh 
 X  Mùa hè: 07:00 - 11:00; 14:00 - 

17:30 
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2, Phường Nam 

Thành, Ninh Bình 

Mùa đông: 07:30 - 11:30; 13:30 

- 17:00 

HÀ GIANG 

Phòng Khám Đa Khoa Y Cao - Hà 

Nội 

Số nhà 04, Đường Lê 

Duẩn, Tổ dân phố số 

12, Thị trấn Việt 

Quang, Huyện Bắc 

Quang, Hà Giang 

 X  

Thứ 2 - Chủ nhật 

Mùa hè: 07:00 - 18:00 

Mùa đông: 07:30 - 17:00 
 

 

CAO BẰNG 

Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội - Cao 

Bằng 

Đường 03/10, Phường 

Sông Bằng, Tp. Cao 

Bằng 
X X  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 10:30 

& 13:00 - 16:00 
 

BẮC KẠN 

Phòng khám Đa Khoa Tâm Bắc 

Tổ 12, Phường 

Nguyễn Thị Minh 

Khai 
 X  

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:30 

& 14:00 - 17:00  

TUYÊN QUANG 

Phòng Khám Đa Khoa Hữu Nghị 

108 

Tổ Vĩnh Lim, thị trấn 

Vĩnh Lộc, huyện 

Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:30 

& 14:00 - 17:30 
 

 

LÀO CAI 

Bệnh viện đa khoa Sa Pa 

Đường Điện Biên Phủ, 

tổ 1, Phường Sa Pả, 

Thị Xã Sa Pa, Lào Cai 

X X  
Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 12:00; 

13:30 - 17:00 
 

Bệnh Viện Đa Khoa Hưng Thịnh 

Số 152, Đường Tuệ 

Tĩnh, Phường Kim 

Tân, Lào Cai 

X X  
Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 

13:30 - 17:00  



45 

TÊN BỆNH VIỆN ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
THỜI GIAN BLVP GHI CHÚ 

YÊN BÁI 

Bệnh Viện Đa Khoa Hữu Nghị 103 

Số 494, đường Hòa 

Bình, Tổ dân phố Phúc 

An, Phường Nguyễn 

Phúc, Tp. Yên Bái 

X   
Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 11:30 

& 13:30 - 16:30  

Phòng Khám Đa Khoa Phú Thọ 

734, 738, 740, 742 

đường Yên Ninh, 

Phường Minh Tân, 

TP. Yên Bái, tỉnh Yên 

Bái 

 X  

Mùa hè: 07:00 - 11:30; 13:00- 

17:00 

Mùa đông: 07:30 - 12:00; 13:30 

- 17:30 

 

THÁI NGUYÊN 

Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên 

479 Lương Ngọc 

Quyến, Phường Phan 

Đình Phùng, Tp. Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên 

X   Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 
Bệnh viện có thu phí 

dịch vụ hành chính 

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên 

Số 328, Đường Lương 

Ngọc Quyến, Phường 

Đồng Quang, Tp Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên 

X X  24/7  

Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái 

Nguyên 

TDP Chùa, phường 

Nam Tiến, Tp. Phổ 

Yên 
X X  

- Nội trú: 24/7 

- Ngoại trú: Thứ 2 - Thứ 6:  

+ Mùa hè: 07:00 - 11:30 & 

13:30 - 17:00 

+ Mùa đông: 07:30 - 12:00 & 

13:30 - 17:00 

 

LẠNG SƠN 

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Phú 

Lộc 

72 Lê Đại Hành, Đông 

Kinh, Tp. Lạng Sơn 
 X  

Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:15 - 

11:30 & 13:30 - 17:00 
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BẮC GIANG 

Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND - Bắc 

Giang 

Lô YT, Khu dân cư 

phía Nam, Phường 

Dĩnh Kế, Tp. Bắc 

Giang 

X X  
Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:00 - 

12:00 & 13:00 - 16:30 
 

Phòng Khám Đa Khoa Bảo Minh 

Số 4C, Đường Nguyễn 

Thị Minh Khai, 

Phường Dĩnh Kế, Tp. 

Bắc Giang 

 

 X  

Thứ 2 - Thứ 7: 

Mùa hè: 07:00 - 11:30 & 13:30 

- 17:00 

Mùa đông: 07:30 - 12:00 & 

13:00 16:30 

 

 

PHÚ THỌ 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ 

Đường Nguyễn Tất 

Thành, Tân Dân, Việt 

Trì, Phú Thọ 

X X  

Thứ 2 - Thứ 6 

Mùa hè (16/04 - 15/10): 07:00 - 

11:30; 13:30 - 17:00; 

Mùa đông (16/10 - 15/04): 

07:30 - 12:00; 13:00 - 16:30 

Bệnh viện có thu phí 

dịch vụ hành chính và 

tạm ứng 

Bệnh viện sản nhi tỉnh Phú Thọ 

Đường Nguyễn Tất 

Thành, Nông Trang, 

Việt Trì, Phú Thọ 

X X  

Mùa hè (16/04 - 15/10): 07:00 - 

11:30; 13:30 - 17:00; 

Mùa đông (16/10 - 15/04): 

07:30 - 12:00; 13:00 - 16:30 

Bệnh viện có thu phí 

dịch vụ hành chính và 

tạm ứng 

ĐIỆN BIÊN 

Phòng Khám Đa Khoa Bình An 

SN 159, tổ dân phố 10, 

Phường Mường 

Thanh, Tp. Điện Biên 

Phủ, Điên Biên 

 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 19:00  

LAI CHÂU 

Phòng Khám Đa Khoa Hữu Nghị 

103 Lai Châu 

Tổ 1, phường Đoàn 

Kết, Tp. Lai Châu, Lai 

Châu 

 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 16:30  
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SƠN LA 

Bệnh viện đa khoa Cuộc Sống 

Bản Buổn, Phường 

Chiềng Cơi, TP Sơn 

La, Tỉnh Sơn La 

X X  Thứ 2 - Chủ nhật: 7:30 - 12:00; 

13:30 - 18:00 
 

HÒA BÌNH 

Bệnh Viện Nam Lương Sơn 

Khu Đồng Lề, Xóm 

Đồng Sương, Xã Liên 

Sơn, Huyện Lương 

Sơn 

X X  
24/7 

 
 

THANH HÓA 

Bệnh viện Đa Khoa Hợp Lực 

Số 595, Đường 

Nguyễn Chí Thanh, 

Phường Đông Thọ, 

TP. Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

X X  Thứ 2 - Thứ 6: 7:00 - 11:30; 

13:30 - 17:00 
 

Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà 

Khu đô thị bắc đại lộ 

Lê Lợi, Phường Đông 

Hương, Tp. Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

X X  

Mùa hè: 07:00 - 11:00; 13:30 - 

15:00; 

Mùa đông: 07:30 - 12:00; 13:00 

- 14: 30 

 

Bệnh Viện Đa Khoa Đại An 

Quốc Lộ 45, Thị trấn 

Thiệu Hoá, Huyện 

Thiệu Hoá, Thanh Hóa 

X X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 16:45 

 
 

Phòng Khám Đa khoa Medlatec - 

Thanh Hóa 

Số 12-14 Phạm Ngũ 

Lão, Phường Đông 

Sơn 
 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 20:00  

NGHỆ AN 

Bệnh Viện Quốc Tế Vinh 

99 Phạm Đình Toái, 

Xã Nghi Phú, Vinh - 

Nghệ An 

X X  Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 12:00; 

13:30 - 16:30 

Bệnh viện có thu tạm 

ứng 
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Bệnh viện đa khoa Quang Khởi 

Khối Thịnh Mỹ, 

Phường Quỳnh Thiện, 

Thị Xã Hoàng Mai, 

Tỉnh Nghệ An 

X X  Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 

11:30; 13:30 - 17:00 
 

Bệnh viện TTH Vinh 

105 Lý Thường Kiệt, 

Lê Lợi, Tp. Vinh, 

Nghệ An 

X   Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30, 

13:30 - 17:00 
 

HÀ TĨNH 

Bệnh viện Đa Khoa Thành phố Hà 

Tĩnh 

Số 456, Đường Hải 

Thượng Lãn Ông, 

Phường Thạch Quý, 

Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

X X  

Mùa hè (16/04 - 14/10): Thứ 2 - 

Thứ 7: 07:00 - 11:30; 14:00 - 

17:30 

Mùa đông (15/10 - 15/04): Thứ 

2 - Thứ 7: 07:30 - 11:30, 13:30 

- 17:30 

Bệnh viện có thu tạm 

ứng 

Bệnh viện Đa Khoa TTH Hà Tĩnh 

Số 01, đường Ngô 

Quyền, xã Thạch 

Trung, Tp. Hà Tĩnh 
X X  

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 11:45, 

13:30 - 16:30 

Thứ 7: 08:00 - 11:45, 13:30 - 

16:00 

 

 

QUẢNG BÌNH 

Phòng Khám Đa Khoa Phương Bình 

45A Trần Hưng Đạo, 

P. Đồng Phú, Tp. 

Đồng Hới, Quảng 

Bình 

 X  
Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:00 - 

11:30 & 13:30 - 17:00  

QUẢNG TRỊ 

Phòng Khám Đa Khoa 245 

245 đường Hùng 

Vương, Phường Đông 

Lương, Thành phố 

Đông Hà, Quảng Trị 

 X  

Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:00 - 

19:00 

(trừ ngày lễ) 
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THỪA THIÊN HUẾ 

Trung Tâm Điều Trị Theo Yêu Cầu 

Và Quốc Tế - Bệnh Viện TW Huế 

3 Ngô Quyền, Phường 

Vĩnh Ninh, Huế, Thừa 

Thiên - Huế 

X X  Thứ 2 - Thứ 6: 7:00 - 11:30; 

13:30 - 17:00 
 

Bệnh Viện Đa Khoa Hoàng Viết 

Thắng 

185-187 Điện Biên 

Phủ, Phường Trường 

An, Tp. Huế, Thừa 

Thiên - Huế 

X X  

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 12:00 & 

13:30 - 16:30 

 

 

ĐÀ NẴNG 

Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà 

Nẵng 

161 Nguyễn Văn Linh, 

Thanh Khê, Đà Nẵng 
X X  Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 18:00; 

Chủ nhật: 7:30 - 12:00 
 

Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Đà 

Nẵng 

64 Cách Mạng Tháng 

8, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 
X X  Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30; 

13:00 - 16:30 

Bệnh viện có thu tạm 

ứng nếu khách muốn về 

trước khi có kết quả 

bảo lãnh 

Bệnh Viện Gia Đình Đà Nẵng 

73 Nguyễn Hữu Thọ, 

Phường Hòa Thuận 

Tây, Hải Châu, Đà 

Nẵng 

X X  Thứ 2 - Chủ nhật: 06:00 - 18:00 
Bệnh viện có thu tạm 

ứng 

Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế 

Vinmec Đà Nẵng 

Đường 30/4, Khu dân 

cư số 4 Nguyễn Tri 

Phương, Phường Hòa 

Cường Bắc, Hải Châu, 

Đà Nẵng 

X X  Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00; 

Thứ 7: 08:00 - 12:00 

Bệnh viện có thu tạm 

ứng tùy theo dịch vụ 

Bệnh viện Đà Nẵng 

124 Hải Phòng, 

Phường Thạch Thang, 

Hải Châu, Đà Nẵng 

X X  24/7 
Bệnh viện có thu phí 

dịch vụ hành chính 

Bệnh viện đa khoa Bình Dân Đà 

Nẵng 

376 Trần Cao Vân, 

Phường Xuân Hà, 

Thanh Khê, Đà Nẵng 

X X  Thứ 2 - thứ 6: 08:00 - 16:00  
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Bệnh Viện Thiện Nhân Đà Nẵng 

Số 276-278 Đống Đa, 

Phường Thanh Bình, 

Hải Châu, Đà Nẵng 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 

11:30; 13:00 - 16:30 

(trừ ngày Tết, Lễ) 

Bệnh viện có thu tạm 

ứng 

Bệnh viện 199 - Bộ công an 

216 Nguyễn Công 

Trứ, Sơn Trà, Đà 

Nẵng 

X X  
Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 11:00; 

13:30 - 16:30 

Cấp cứu 24/7 bao gồm cả lễ, tết 

 

Phòng Khám Gia Đình Đà Nẵng 

96-98 Nguyễn Văn 

Linh Quận Hải Châu, 

Đà Nẵng 

 X  Thứ 2 - Thứ 6: 08:30 - 17:30 

Thứ 7: 08:30 - 12:30 

Phòng khám có yêu cầu 

credit card 

Phòng Khám Đa Khoa Phúc Khang 

1081 Ngô Quyền, P. 

An Hải Đông Quận 

Sơn Trà, Đà Nẵng 

 X  
Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30; 

13h00 - 19h30; 

Chủ nhật: 07:00 - 12:00 

 

QUẢNG NAM 

Bệnh Viện Đa Khoa Vĩnh Đức 

Quốc lộ 1A, Phường 

Điện Nam Trung, Thị 

Xã Điện Bàn, Quảng 

Nam 

X X  
Thứ 2 - Thứ 7: 07:15 - 11:30 & 

01:15 - 04:30 
 

Bệnh Viện Đa Khoa Thái Bình 

Dương 

06 Phan Đình Phùng, 

phường Tân An, thành 

phố Hội An 

X X  

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 11:30 & 

13:00 - 16:30 

Thứ 7: 07:00 - 11:30 
 

Bệnh Viện Đa Khoa Thái Bình 

Dương Tam Kỳ  

(Tên khác: Bệnh Viện Đa Khoa Sài 

Gòn Tam Kỳ) 

Lô A50 Trương Chí 

Cương, Hòa Thuận, 

thành phố Tam Kỳ 

X   
Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 

13:00 - 16:30  

QUÃNG NGÃI 

Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Phúc 

Hưng 

06 Cao Bá Quát, 

Phường Nghĩa Chánh, 

Tp. Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi 

X X  
Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 

13:30 - 17:00 
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Phòng Khám Đa Khoa Minh Quang 

398 - 400 Quang 

Trung, Phường 

Nguyễn Nghiêm, Tp. 

Quảng Ngãi, Quảng 

Ngãi 

 X  

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:30 

& 13:30 - 16:30 

 

 

BÌNH ĐỊNH 

Bệnh Viện Đa Khoa Bình Định 

39A Phạm Ngọc 

Thạch, Phường Trần 

Phú, Tp.Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định 

X X  Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 

11:30; 13:30 - 17:00 
 

Bệnh viện đa khoa Hòa Bình 

355 Trần Hưng Đạo, 

P. Trần Hưng Đạo, 

Tp.Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định 

X X  
Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30; 

13:00 - 17:00; 

cấp cứu 24/7 

 

Phòng Khám Đa Khoa Hương Sơn 

129 Nguyễn Thái Học, 

Phường Ngô Mây, Tp. 

Quy Nhơn 
X   

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:00 

& 14:00 - 17:00 

 

 

KHÁNH HÒA 

Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Nha 

Trang 

57 - 59 Cao Thắng, 

Phường Phước Long, 

Nha Trang - Khánh 

Hòa 

X X  Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:00; 

13:00 - 16:00 

Bệnh viện có thu tạm 

ứng nếu chưa có kết 

quả bảo lãnh khi ra 

viện 

Bệnh Viện 22-12 (Bệnh viện VK) 

34/4 Nguyễn Thiện 

Thuật, Phường Tân 

Lập, Nha Trang - 

Khánh Hòa 

X X X 
Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30; 

13:30 - 17:00 

Bệnh viện có thu tạm 

ứng và ký cam kết 

thanh toán. 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Nha Trang 

42 Đường Trần Phú, 

Tổ dân Phố 1 Tây 

Sơn, Phường Vĩnh 

Nguyên, Nha Trang - 

Khánh Hòa 

X X  

• Nội trú: Tùy vào thời gian làm 

việc của BH. 

• Ngoại trú: 

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 16:30 

Thứ 7: 07:30 - 11:30 

Cấp cứu hoạt động 24/7 

Bệnh viện có thu tạm 

ứng tùy theo dịch vụ 
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Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn - Nha 

Trang 

Lô 10, Khu đô thị 

Vĩnh Điềm Trung, Xã 

Vĩnh Hiệp, Nha Trang 

- Khánh Hòa 

X X  24/7  

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Khánh 

Hòa 

19 Yersin, Tp. Nha 

Trang X X  
Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 11:30 & 

13:30 - 17:00  

Phòng khám đa khoa Tín Đức 

39-41 Trần Quý Cáp, 

Phường Vạn Thắng, 

Nha Trang - Khánh 

Hòa 

 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 17:00 

(trừ các ngày lễ) 
 

NINH THUẬN 

Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn - Phan 

Rang 

Số 05 Lê Hồng Phong, 

Phường Mỹ Hương, T. 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận 

X X  24/7  

BÌNH THUẬN 

Phòng Khám Nhi Đồng Thành Phố - 

Chi Nhánh Bình Thuận 

Lô A12 Đường 19/4 

KDC Sở muối - Bến 

Lội, Phường Xuân An, 

Tp Phan Thiết, Bình 

Thuận 

 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 

11:45; 14:00 - 18:45 
 

KON TUM 

Bệnh viện Vạn Gia An 

407 (số cũ 153-155) 

Bà Triệu, Phường 

Quyết Thắng, Thành 

phố Kon Tum 

X X  24/7  

GIA LAI 

Bệnh viện Mắt Cao Nguyên 

248A Lê Duẩn, P. Trà 

Bá, Tp. Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

X   

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:00 

& 13:00 - 17:00 

Cấp cứu: 24/24 tất cả các ngày 
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Phòng Khám Đa Khoa Bình An 

192 Phan Đình Phùng, 

Phường Yên Đỗ, Tp. 

Pleiku, Gia Lai 

 X  Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 20:00  

ĐẮK LẮK 

Phòng Khám Đa Khoa Mandic Việt 

Anh 

Số 18A Nguyễn Tất 

Thành, Phường Tư 

An, Tp. Buôn Ma 

Thuột 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 12:00 

& 13:00 - 17:30 
 

Phòng khám Sài Gòn - Ban Mê 

Số 18A Nguyễn Tất 

Thành, Phường Tư 

An, Tp Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 12:00 

& 13:00 - 17:30  

Nha khoa Việt Nha - Đắk Lắk 

352 Phan Bội Châu, 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 
  X 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 -12:00 & 

14:00 - 19:00  

ĐẮK NÔNG 

Phòng Khám Đa Khoa Gia Nghĩa 

14 Trương Định, 

Phường Nghĩa Thành, 

Tp. Gia Nghĩa, Đắk 

Nông 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 18:30 

(Kể cả ngày lễ, trừ tết âm lịch) 
 

Phòng Khám Đa Khoa Nhân Nghĩa 
Thôn 11, Xã Nhân Cơ, 

Huyện Đắk R’Lấp, 

Đắk Nông 

 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 18:30  

LÂM ĐỒNG 

Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà 

Lạt 

Đường Mimosa - tiêu 

khu 156, Phường 10, 

Đà lạt, Lâm Đồng 

X X  Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 - 11:30; 

12:30 - 17:00 
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Nha khoa Việt Nha - Lâm Đồng 

825 Hùng Vương, Thị 

Trấn Di Linh, Huyện 

Di Linh 
  X 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 -12:00 & 

14:00 - 19:00  

BÌNH PHƯỚC 

Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước 

Ấp 3, Xã Tiến Hưng, 

Thị Xã Đồng Xoài, 

Tỉnh Bình Phước 

X X  Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 16:00; 

Thứ 7: 07:00 - 11:30 

Bệnh viện có thu tạm 

ứng nội trú 

TÂY NINH 

Bệnh viện Đa Khoa Hồng Hưng 

187 Phạm Văn Đồng, 

Hiệp Long, Phường 

Hiệp Tân, Thị Xã Hòa 

Thành, Tỉnh Tây Ninh 

X   Thứ 2 - Chủ nhật - Ngày lễ: 

07:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 

Bệnh viện có thu phí 

dịch vụ hành chính 

BÌNH DƯƠNG 

Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Phúc 2 

Thửa đất 1903, tờ bản 

đồ DC 11.2 Khu Phố 

Bình Phước B, 

Phường Bình Chuẩn, 

Thị Xã Thuận An, 

Bình Dương 

X X  Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 15:30 
Bệnh viện có thu tạm 

ứng tùy trường hợp 

Bệnh viên Đa khoa Medic- BD 

14A Nguyễn An Ninh, 

P.Phú Cường, Tp. Thủ 

Dầu Một, Bình Dương 

X X  Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 16:30; 

Thứ 7: 07:30 - 11:30 
 

Bệnh Viện Columbia Asia - Bình 

Dương 

Lô 178, Khu Phố Hòa 

Lân, Phường Thuận 

Giao, Thị Xã Thuận 

An, Tp. Thuận An, 

Bình Dương 

X X  24/7 (Tùy theo lịch làm việc 

của BH) 

Bệnh viện có thu tạm 

ứng nội trú 

Bệnh Viện Hạnh Phúc 

Đại lộ Bình Dương, 

TP Thuận An, Bình 

Dương 

X X  Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 16:30  
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Bệnh viện đa khoa Vạn Phúc 1 

Số 45 Hồ Văn Cống, 

khu Phố 4, Phường 

Tương Bình Hiệp, Tp. 

Thủ Dầu Một, Tỉnh 

Bình Dương 

X X  Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 

12:00; 13:00 - 16:00 

Bệnh viện có thu tạm 

ứng tùy trường hợp 

Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Bình 

Dương 

151 Huỳnh Văn Cù, 

Phường Chánh Mỹ, 

Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

X X  24/7 (Tùy theo lịch làm việc 

của BH) 

Bệnh viện có thu tạm 

ứng nội trú 

Bệnh Viện Sài Gòn Bình Dương 

Số 39 Đường Hồ Văn 

Cống, Phường Tương 

Bình Hiệp, Tp. Thủ 

Dầu Một, Bình Dương 

X X  Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30; 

13:00 - 16:30 
 

Bệnh Viện Đa Khoa An Phú 

Số 5 KDC Nam 

Phương, Đường 22 

tháng 12, Phường An 

Phú, TP. Thuận An 

X X  

Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:00 - 

20:00 

Trực cấp cứu: 24/24 
 

Bệnh Viện Đa Khoa Ngọc Hồng 

Số 3, Đường Nguyễn 

Trãi, Khu phố Đông 

Tân, Phường Dĩ An, 

Tp. Dĩ An 

 X  
Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 

13:30 - 17:00  

Phòng Khám Bình Dương Urban 

Block8, Tâng trệt, Toà 

nhà SORA Gardens II, 

Lô C17, Đại lộ Hùng 

Vương (Thành Phố 

Mới Bình Dương), 

Phường Hoà Phú, Tp. 

Thủ Dầu Một, Bình 

Dương 

 X  

Giờ mở cửa: 09:00 - 13:00 & 

14:00 - 18:00 

Ngày nghỉ: Thứ tư, Chủ nhật, 

và các ngày lễ khác theo lịch 

Việt Nam 

 

Phòng Khám Echo Medi  

Canary Plaza, Căn 

0102, Số 5, Đại lộ 

Bình Dương, Phường 

 X  
Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 21:00 

Chủ nhật: 07:00 - 15:00  
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Bình Hoà, Tp. Thuận 

An 

Phòng Khám Đa Khoa Phúc An 

Khang 

Số 5/678 Đại Lộ Bình 

Dương, Khu Phố Hoà 

Lân 1, Phường Thuận 

Giao, Tp. Thuận An 

 X  
Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:30 - 

11:00 & 13:30 - 16:30  

Nha khoa Kim - Nguyễn Văn Tiết 

01 Nguyễn Văn Tiết, 

Phường Hiệp Thành, 

Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
 

Nha khoa Kim - Phú Lợi 

191 Phú Lợi, Phường 

Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
 

Nha Khoa Kim - Đại Lộ Bình Dương 
376 Đại lộ Bình Dương, 

Phú Lợi, Thủ Dầu Một   X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30  

Nha Khoa Pháp Việt - Cách Mạng 

Tháng Tám 

34Đ Cách Mạng 

Tháng Tám, Tổ 22, 

Phường Chánh Nghĩa, 

Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

  X 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:45 - 11:45; 

13:45 - 19:45; 

Chủ nhật: 07:45 - 11:45; 13:45 - 

18:00 

 

Nha Khoa Pháp Việt - Phú Lợi 

Số 73, Đường Phú 

Lợi, Khu Phố 1, 

Phường Phú Lợi, Tp. 

Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

  X 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:45 - 11:45; 

13:45 - 19:45; 

Chủ nhật: 07:45 - 11:45; 13:45 - 

18:00 

 

Nha Khoa Bình Dương - Cơ Sở 1 

494-496 Đại Lộ Bình 

Dương , P. Hiệp 

Thành , TP. Thủ Dầu 

Một  

  X 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 11:30 &  

14:00 - 19:00 

Chủ Nhật: 08:00 - 11:00 
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Nha Khoa Bình Dương - Cơ Sở 2 

75 Nguyễn Văn Tiết, 

P.Lái Thiêu, TX 

Thuận An, 

  X 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 11:30 &  

14:00 - 19:00 

Chủ Nhật: 08:00 - 11:00 

 

ĐỒNG NAI 

Bệnh viện Đại Học Y Dược Shing 

Mark 

Quốc lộ 51, Phường 

Long Bình Tân, Tp. 

Biên Hòa, Đồng Nai 

X X  Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 16:00  

Bệnh Viện Quốc Tế Chấn Thương 

Chỉnh Hình Sài Gòn - Đồng Nai 

F99, Đường Võ Thị 

Sáu, Phường Thống 

Nhất, Tp. Biên Hòa, 

Đồng Nai 

X X  Thứ 2 - Thứ 7: 06:00 - 11:30; 

13:00 - 16:00 

Bệnh viện có thu tạm 

ứng nội trú 

Bệnh Viện Quốc Tế Hoàn Mỹ Đồng 

Nai 

1048A Phạm Văn 

Thuận, Khu Phố 2, Tp. 

Biên Hòa, Đồng Nai 

X X X 

• Nội trú: 07:30 - 16:30 

• Ngoại trú: 07:00 - 12:00; 

13:00 - 16:00 

Bệnh viện có thu tạm 

ứng và phí dịch vụ bảo 

lãnh 

Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai - 

Khu A 

Số 02 Đường Đồng 

Khởi, Phường Tam 

Hòa, Tp. Biên Hòa, 

Đồng Nai 

X   Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 12:00; 

13:30 - 17:00 

Bệnh viện có thu phí 

dịch vụ hành chính 

Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai 

Khu Phố 5, Phường 

Tân Hiệp, Tp. Biên 

Hòa, Đồng Nai 

X   Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 16:00 

Bệnh viện có thu phí 

dịch vụ hành chính và 

tạm ứng 

Bệnh viện Đồng Nai 2 
2 Đồng Khởi, Phường 

Tam Hòa, Biên Hòa X X  

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 11:30 & 

13:00 - 16:30 

 

 

Phòng Khám Quốc Tế Long Bình - 

Trụ sở chính 

85 Đường Bùi Văn 

Hoà, KP 5, Phường 

Long Bình, Tp. Biên 

Hoà, Đồng Nai 

X   
Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:00 

& 13:30 - 17:00 
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Phòng Khám Quốc Tế Long Bình - 

Chi nhánh Cổng 11 

1419 Bùi Văn Hòa, 

Khu phố 7, Phường 

Long Bình, Tp. Biên 

Hòa, Đồng Nai 

X   
Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:00 

& 13:30 - 17:00 
 

Phòng Khám Quốc Tế Long Bình - 

Chi nhánh Trảng Bom 

20/38, Tổ 7, Khu phố 

3, Thị trấn Trảng 

Bom, Huyện Trảng 

Bom, Đồng Nai 

X   
Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:00 

& 13:30 - 17:00 
 

Phòng Khám Quốc Tế Long Bình - 

Chi nhánh Bàu Xéo 

302, Ấp Quảng Đà, Xã 

Đông Hòa, Huyện 

Trảng Bom, Đồng Nai 

X   
Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:00 

& 13:30 - 17:00 
 

Nha khoa Vạn Thành - Chi nhánh 

Biên Hòa 01 

1535 Phạm Văn 

Thuận, Khu Phố 3, 

Phường Thống Nhất, 

Tp. Biên Hòa, Đồng 

Nai 

 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 

11:30; 14:00 - 18:30 
 

Nha khoa Vạn Thành - Chi nhánh 

Biên Hòa 02 

17/11 Cách Mạng 

Tháng 8, Phường 

Quang Vinh, Tp. Biên 

Hòa, Đồng Nai 

 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 

11:31; 14:00 - 18:31 
 

Nha khoa Vạn Thành - Chi nhánh 

Thống Nhất 

14/D Phúc Nhạc, Xã 

Gia Tân 3, Huyện 

Thống Nhất, Đồng Nai 

 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 

11:32; 14:00 - 18:32 
 

Nha khoa Vạn Thành - Chi nhánh 

Định Quán 

45 Phố 1, Ấp 1, Xã 

Phú Lợi, Huyện Định 

Quán, Đồng Nai 

 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 

11:33; 14:00 - 18:33 
 

Nha Khoa Kim - Phạm Văn Thuận 

264A Phạm Văn 

Thuận, Phường Thống 

Nhất, Tp. Biên Hòa, 

Đồng Nai 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
 

Nha khoa Kim - Nguyễn Ái Quốc 
Số 93A, Nguyễn Ái 

Quốc, Phường Tân 
  X 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
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Phong, Tp. Biên Hòa, 

Đồng Nai 

Nha Khoa Sài Gòn B.H 

8B Nguyễn Ái Quốc, 

KP 6, Phường Tân 

Tiến, Biên Hòa, Đồng 

Nai 

  X 

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 12:00, 

13:30 - 20:00 

Chủ nhật: 8:00 - 12:00 

 

Nha Khoa Sài Gòn B.H - chi nhánh 

Tam Hiệp 

69/1 Phạm Văn 

Thuận, Bình Đa, Biên 

Hòa, Đồng Nai 

  X 

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 12:00, 

13:30 - 20:00 

Chủ nhật: 8:00 - 12:00 

 

Nha Khoa Sài Gòn B.H - CN Hố 

Nai 

439 Quốc Lộ 1A, KP 

9, Phường Tân Biên, 

Biên Hòa, Đồng Nai 

  X 

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 12:00, 

13:30 - 20:00 

Chủ nhật: 8:00 - 12:00 

 

Nha Khoa Hải Âu 

127 Đường 29/04, Thị 

Trấn Trảng Bom , 

Trảng Bom  
  X 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 12:00 

& 14:00 - 19:30  

BÀ RỊA VŨNG TÀU 

Phòng Khám Đa Khoa Vũng Tàu 

205-207 Nguyễn Văn 

Trỗi, Phường 4, Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

 X  
Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 - 11:30; 

13:30 - 17:00; 

Chủ nhật: 7:00 - 11:30 

 

Phòng khám đa khoa Sài Gòn - 

Vũng Tàu 

744 Bình Giã, Phường 

10 Quận, Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 20:00  

Phòng khám đa khoa Vạn Thành Sài 

Gòn 

306 Đường Độc Lập, 

Khu Phố Quảng Phú, 

Phường Phúc Mỹ, Thị 

Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 

11:30; 13:30 - 18:30 
 

Phòng Khám đa khoa Raffles 

Medical Vũng Tàu 

01 Đường Lê Ngọc 

Hân, Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

 X  
Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00; 

Thứ 7: 08:00 - 12:00 
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Phòng Khám Chuyên Khoa Ngoại 

Khu Công Nghiệp Mỹ 

Xuân A2, Khu Phố 

Phú Hà, Phường Mỹ 

Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

 X  
Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 17:00 

 
 

Nha khoa Vạn Thành - Chi nhánh 

Bà Rịa 

75 Bạch Đằng, P. 

Phước Trung, Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 

11:34; 14:00 - 18:34 
 

Nha khoa Vạn Thành - Chi nhánh 

Vũng Tàu 

55 Lý Thường Kiệt, 

Phường 1, Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 

11:35; 14:00 - 18:35 
 

Nha khoa Vạn Thành - Trực thuộc 

phòng khám đa khoa Vạn Thành Sài 

Gòn 

306 Đường Độc Lập, 

Khu Phố Quảng Phú, 

Phường Phúc Mỹ, Thị 

Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 

11:36; 14:00 - 18:36 
 

Nha Khoa Kim - Lê Hồng Phong 

75 Lê Hồng Phong, 

Phường 7, Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
 

Nha Khoa Dr. Teeth 

179 Ba Cu, Phường 4, 

Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00 

Chủ nhật: 8:00 - 11h30 
 

LONG AN 

Bệnh Viện Sản Nhi TWG Long An 

136c, Tỉnh lộ 827, 

Khu Phố Bình An 1, 

Phường 7, Tp. Tân 

An, Long An 

X X  24/7 

Bệnh viện có thu phí 

dịch vụ hành chính và 

tạm ứng 

Phòng Khám Đa Khoa An Lộc - Trụ 

sở chính 

104 Trần Văn Nam, 

Phường 3, TP. Tân 

An, Long An 

 X  
Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:00 - 

17:30 
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Phòng Khám Đa Khoa An Lộc - Cơ 

sở 3 

283 Hùng Vương, Khu 

Phố 1, Phường 3, Thị 

xã Kiến Tường, Long 

An 

 X  
Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:00 - 

17:30 
 

TIỀN GIANG 

Nha khoa Kim - Mỹ Tho 

304A Lý Thường Kiệt, 

Phường 5, Mỹ Tho, 

Tp. Tiền Giang 

  X 
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật: 08:00 - 15:30 
 

Nha Khoa Nhật Minh 
29 Đinh Bộ Lĩnh, 

Phường 3, Tp. Mỹ Tho   X 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 12:00 & 

14:00 - 19:30 

Chủ Nhật: 07:30 - 12:00 & 

14:00 - 17:30 

 

BẾN TRE 

Phòng Khám Đa Khoa Medic Sài 

Gòn Bến Tre 

78C, Quốc lộ 60, Tổ 

13, Khu Phố 1, 

Phường Phú Tân, TP. 

Bến Tre, Tỉnh Bến Tre 

 X  

Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:00 - 

11:00 & 13:00 - 17:00 

Cấp cứu: 07:00 - 17:00 

 

TRÀ VINH 

Bệnh viện Đa khoa Minh Tâm 

Số 36 Nguyễn Đáng, 

Khóm 10, Phường 9, 

Tp. Trà Vinh, Tỉnh 

Trà Vinh 

X   Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 12:00; 

13:30 - 17:00 

Bệnh viện có thu phí 

dịch vụ hành chính 

Phòng Khám Đa Khoa Đặng Tuyền 

266 Điện Biên Phủ, 

Phường 6, Tp. Trà 

Vinh, Tỉnh Trà Vinh 

 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 06:00 - 18:00  

VĨNH LONG 

Phòng khám đa khoa Mekomed - 

Cửu Long 

75 Phạm Thái Bường, 

Phường 4, Tp. Vĩnh 

Long 

 X X Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 17:00  

Phòng khám đa khoa Mekomed - 

Hòa Phú 

23K/1 Ấp Phước Hoà, 

Huyện Long Hồ 
 X X Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 17:00  
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ĐỒNG THÁP 

Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đồng 

Tháp 

Số 700, Quốc lộ 30, 

Xã Mỹ Tân, Tp. Cao 

Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 

X X  Thứ 2 - thứ 7: 07:00 - 11:30; 

13:00 - 16:30 

Bệnh viện có thu tạm 

ứng 

Bệnh Viện Phương Châu Sa Đéc 

Số 153 Nguyễn Sinh 

Sắc, Phường 2, Tp. Sa 

Đéc, Tỉnh Đồng Tháp 

X X  
Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:00 & 

13:00 - 16:00 

Bệnh viện có thu tạm 

ứng 

AN GIANG 

Phòng khám đa khoa Trưng Vương 

Số 99, đường Trưng 

Nữ Vương, Phường 

Châu Phú B, Tp. Châu 

Đốc, An Giang 

 X  

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:00 

& 13:00 - 20:00 (làm xuyên lễ) 

Cấp cứu: 24/7 

 

Phòng Khám Đa Khoa Mỹ An 

5/4 B Lê Triệu Kiết, P. 

Mỹ Bình, Tp. Long 

xuyên, An Giang 

 X  
Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 

13:00 - 17:00 
 

KIÊN GIANG 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Phú Quốc 

Khu Bãi Dài, Xã Gành 

Dầu, Phú Quốc - Kiên 

Giang, Phú Quốc - 

Kiên Giang 

X X  
Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00; 

13:00 - 17:00; 

Thứ 7: 08:00 - 12:00 

Bệnh viện có thu tạm 

ứng tùy theo dịch vụ 

CẦN THƠ 

Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Cửu 

Long 

Khu 20, Đường Quang 

Trung, Phường Phú 

Thú, Quận Cái Răng, 

Tp. Cần Thơ 

X X  Thứ 2 - Thứ 7: 06:00 - 17:00 

Chủ nhật: 06:30 - 11:30 

- Bệnh viện có thu tạm 

ứng tùy trường hợp. 

- Không BLVP tại 

Khoa khám Cấp cứu, 

Khoa điều trị trong 

ngày 

Bệnh Viện Quốc Tế Phương Châu 

300 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường An Khánh, 

Ninh Kiều, Tp.Cần 

Thơ 

X X  Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 16:30 
Bệnh viện có thu tạm 

ứng 
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Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - 

Medic Cần Thơ 

102 Cách Mạng Tháng 

8, Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, Tp. 

Cần Thơ 

 X  Thứ 2 - Thứ 6: 06:00 - 17:00; 

Thứ 7: 06:00 - 12:00 
 

Bệnh viện Đa Khoa Tp. Cần Thơ 

Số 04 Châu Văn Liêm, 

Phường An Lạc, Quận 

Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ 

X   Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 
Bệnh viện có thu phí 

dịch vụ hành chính 

Phòng Khám Đa Khoa Vạn Phước 

Cửu Long 

19 Nguyễn Văn Linh, 

Phường Hưng Lợi 

Quận Ninh Kiều, Tp. 

Cần Thơ 

 X  Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 17:00  

HẬU GIANG 

Phòng Khám Đa Khoa Care Medic 

Cần Thơ 

Số 779A, đường Hùng 

Vương, Khu vực 5, 

Phường Ngã Bảy, Tp. 

Ngã Bảy, Hậu Giang 

 X  Thứ 2 - Thứ 7: 06:30 - 16:30 

Chủ Nhật: 06:30 - 11:00 
 

Phòng Khám Đa Khoa Thiên Tâm 

Quốc lộ Nam Sông 

Hậu, ấp Phú Xuân, thị 

trấn Mái Dầm, huyện 

Châu Thành, Hậu 

Giang 

 X  
Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 10:30 & 

13:00 - 16:30 
 

 

SÓC TRĂNG 

Bệnh Viện Quốc Tế Phương Châu 

373 Đường Phú Lợi, 

Phường 2, Tp. Sóc 

Trăng 

X X  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30; 

13:00 - 16:30 

Chủ nhật: 07:30 - 11:00 

Bệnh viện có thu tạm 

ứng 

Bệnh Viện Đa Khoa Hoàng Tuấn 

80A Lê Hồng Phong, 

Phường 3, TP. Sóc 

Trăng - 27/6 Trần 

Hưng Đạo, Phường 3, 

TP. Sóc Trăng 

X X  

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 17:00 

(kể cả ngày lễ, trừ Tết Nguyên 

Đán) 

CẤP CỨU 24/24 

 

Trung Tâm An Dưỡng Hoàng Tuấn 

Sóc Trăng 

99 Đường An Dương 

Vương, tỉnh lộ 8 cũ, 
X X  

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 17:00 

(kể cả ngày lễ, trừ Tết Nguyên 
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Phòng Khám Y Dược Cổ Truyền 

Hoàng Tuấn 

Phường 3, Tp. Sóc 

Trăng 

Đán) 

CẤP CỨU 24/24 

Trung Tâm Y khoa Hoàng Tuấn 

Vĩnh Châu (Phòng khám đa khoa) 

275 Nguyễn Huệ, TT. 

Vinh Châu, Vĩnh Châu  X  Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 17:00  

BẠC LIÊU 

Bệnh Viện Đa Khoa Thanh Vũ 

Medic Bạc Liêu 

Số 02DN, Đường 

Tránh Quốc Lộ 1A, 

khóm 1, Phường 7, 

Tp. Bạc Liêu, Tỉnh 

Bạc Liêu 

X   Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 
Bệnh viện có thu phí 

dịch vụ hành chính 

CÀ MAU 

Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Minh 

Hải 

09 Lạc Long Quân - 

Âu Cơ, Phường 7, Cà 

Mau 

X X  Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 16:00 

Chủ nhật: 07:00 - 12:00 

Bệnh viện có thu tạm 

ứng nội trú 

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau 
85 Lý Thường Kiệt, 

Phường 6, Cà Mau 
X   

• Nội trú: 24/7 

• Ngoại trú: Thứ 2 - Thứ 6: 

08:00 - 11:00; 13:00 - 17:00 

Bệnh viện có thu phí 

dịch vụ hành chính và 

tạm ứng 

Lưu ý: 

- Danh sách bệnh viện/phòng khám có thể thay đổi theo thời gian;          

      

- Trường hợp điều trị ngoại trú/nội trú, các CSYT có thể yêu cầu tạm ứng. Khoản tạm ứng sẽ được hoàn trả lại tại thời điểm các chi phí 

được CSYT xác nhận bảo lãnh/xuất viện.             

  

- Trường hợp khách hàng bị từ chối bảo lãnh tại CSYT trong danh sách, vui lòng liên hệ số điện thoại hotline sau thẻ bảo hiểm để được 

hỗ trợ;                

- Trường hợp Khách hàng sử dụng dịch vụ bảo lãnh ở các CSYT có thu phí dịch vụ bảo lãnh/phí hành chính nằm ngoài quyền lợi bảo 

hiểm Khách hàng sẽ tự chi trả chi phí này cho CSYT. Chi tiết vui lòng tham khảo hợp đồng bảo hiểm của quý khách.   

             

- Người được bảo hiểm khi yêu cầu BLVP vui lòng mang theo thẻ/giấy chứng nhận bảo hiểm và CCCD/Passport/giấy khai sinh  

              


